Uỷ ban thường vụ Quốc hội

Số : 44/2002/PL-UBTVQH10

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Pháp lệnh

xử lý vi phạm hành chính

Để đấu tranh phòng ngừa và chống vi phạm hành chính, gópphần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích của Nhànước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, tăng cường pháp chếxã hội chủ nghĩa, nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước;

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa ViệtNam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2002;

Pháp lệnh này quy định về xử lý vi phạm hành chính.

Chương I

Những quy định chung

Điều 1. Xử lý vi phạm hành chính

1. Xử lý vi phạm hành chính bao gồm xử phạt vi phạm hànhchính và các biện pháp xử lý hành chính khác.

2. Xử phạt vi phạm hành chính được áp dụng đối với cánhân, cơ quan, tổ chức (sau đây gọi chung là cá nhân, tổ chức) có hành vicố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý nhà nướcmà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạthành chính.

3. Các biện pháp xử lý hành chính khác được áp dụng đốivới cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hộinhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định tại cácđiều 23, 24, 25, 26 và 27 của Pháp lệnh này.

Điều 2. Thẩm quyền quy định hành vi vi phạm hành chính vàchế độ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác

Chính phủ quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức xửphạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chínhtrong các lĩnh vực quản lý nhà nước; quy định chế độ áp dụng biện phápgiáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vàocơ sở giáo dục, đưa vào cơ sở chữa bệnh, quản chế hành chính.

Điều 3. Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính

1. Mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện kịp thời vàphải bị đình chỉ ngay. Việc xử lý vi phạm hành chính phải được tiến hànhnhanh chóng, công minh, triệt để; mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây raphải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật.

2. Cá nhân, tổ chức chỉ bị xử phạt hành chính khi có viphạm hành chính do pháp luật quy định.

Cá nhân chỉ bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chínhkhác nếu thuộc một trong các đối tượng được quy định tại các điều 23,24, 25, 26 và 27 của Pháp lệnh này.

3. Việc xử lý vi phạm hành chính phải do người có thẩmquyền tiến hành theo đúng quy định của pháp luật.

4. Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt hành chínhmột lần.

Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chínhthì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt.

Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính thì bịxử phạt về từng hành vi vi phạm.

5. Việc xử lý vi phạm hành chính phải căn cứ vào tính chất,mức độ vi phạm, nhân thân người vi phạm và những tình tiết giảm nhẹ, tăngnặng để quyết định hình thức, biện pháp xử lý thích hợp.

6. Không xử lý vi phạm hành chính trong các trường hợp thuộctình thế cấp thiết, phòng vệ chính đáng, sự kiện bất ngờ hoặc vi phạm hànhchính trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác làm mất khả năngnhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.

Điều 4. Trách nhiệm đấu tranh, phòng ngừa và chống viphạm hành chính

1. Cơ quan, tổ chức và mọi công dân phải nghiêm chỉnh tuânthủ những quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Các cơ quan,tổ chức có nhiệm vụ giáo dục thành viên thuộc cơ quan, tổ chức mình về ýthức bảo vệ và tuân theo pháp luật, các quy tắc của cuộc sống xã hội, kịpthời có biện pháp loại trừ nguyên nhân, điều kiện gây ra vi phạm hành chínhtrong cơ quan, tổ chức mình.

2. Khi phát hiện có vi phạm hành chính, người có thẩm quyềnxử lý vi phạm hành chính có trách nhiệm xử lý vi phạm đó theo đúng quyđịnh của pháp luật.

Nghiêm cấm việc lạm dụng chức vụ, quyền hạn, sách nhiễu,dung túng, bao che, xử lý không nghiêm minh vi phạm hành chính.

3. Công dân có quyền và nghĩa vụ phát hiện, tố cáo mọihành vi vi phạm hành chính và hành vi vi phạm pháp luật của người có thẩmquyền xử lý vi phạm hành chính.

4. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thànhviên của Mặt trận, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình cótrách nhiệm giám sát việc thi hành pháp luật trong xử lý vi phạm hành chính.

Điều 5. Giám sát, kiểm tra trong xử lý vi phạm hành chính

1. Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, Hội đồngnhân dân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thi hànhpháp luật trong xử lý vi phạm hành chính.

2. Thủ trưởng cơ quan nhà nước có trách nhiệm thường xuyênkiểm tra việc xử lý vi phạm hành chính của người có thẩm quyền xử lý viphạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của mình, kịp thời xử lý vi phạm phápluật và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong xử lý vi phạm hành chính theo quyđịnh của pháp luật.

Điều 6. Đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính

1. Các đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính bao gồm:

a) Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi bị xử phạt hànhchính về vi phạm hành chính do cố ý; người từ đủ 16 tuổi trở lên bị xửphạt hành chính về mọi vi phạm hành chính do mình gây ra.

Quân nhân tại ngũ, quân nhân dự bị trong thời gian tập trunghuấn luyện và những người thuộc lực lượng Công an nhân dân vi phạm hànhchính thì bị xử lý như đối với các công dân khác; trong trường hợp cầnáp dụng hình thức phạt tước quyền sử dụng một số giấy phép hoạt động vìmục đích quốc phòng, an ninh thì người xử phạt không trực tiếp xử lý màđề nghị cơ quan, đơn vị Quân đội, Công an có thẩm quyền xử lý theo Điềulệnh kỷ luật;

b) Tổ chức bị xử phạt hành chính về mọi vi phạm hành chínhdo mình gây ra. Sau khi chấp hành quyết định xử phạt, tổ chức bị xử phạtxác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính để xác định tráchnhiệm pháp lý của người đó theo quy định của pháp luật;

c) Cá nhân, tổ chức nước ngoài vi phạm hành chính trong phạmvi lãnh thổ, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hoà xãhội chủ nghĩa Việt Nam thì bị xử phạt hành chính theo quy định của phápluật Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủnghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác.

2. Đối tượng bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chínhkhác là những người được quy định tại các điều 23, 24, 25, 26 và 27 củaPháp lệnh này.

Các biện pháp xử lý hành chính khác quy định tại Pháp lệnhnày không áp dụng đối với người nước ngoài.

Điều 7. Xử lý người chưa thành niên vi phạm hành chính

1. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi vi phạm hành chính thì bị phạtcảnh cáo.

Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi vi phạm hành chínhthì có thể bị áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính quy định tạiĐiều 12 của Pháp lệnh này. Khi phạt tiền đối với họ thì mức tiền phạtkhông được quá một phần hai mức phạt đối với người thành niên; trongtrường hợp họ không có tiền nộp phạt thì cha mẹ hoặc người giám hộ phảinộp thay.

2. Người chưa thành niên có hành vi vi phạm pháp luật đượcquy định tại khoản 2 Điều 23, khoản 2 Điều 24, điểm b khoản 2 Điều 26 củaPháp lệnh này thì bị xử lý theo quy định tại các điều khoản đó.

3. Người chưa thành niên vi phạm hành chính gây thiệt hạithì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Tình tiết giảm nhẹ

1. Những tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ:

a) Người vi phạm hành chính đã ngăn chặn, làm giảm bớt táchại của vi phạm hoặc tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại;

b) Người vi phạm hành chính đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi;

c) Vi phạm trong tình trạng bị kích động về tinh thần do hành vi trái phápluật của người khác gây ra;

d) Vi phạm do bị ép buộc hoặc bị lệ thuộc về vật chất hoặctinh thần;

đ) Người vi phạm là phụ nữ có thai, người già yếu, ngườicó bệnh hoặc tàn tật làm hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điềukhiển hành vi của mình;

e) Vi phạm vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không do mìnhgây ra;

g) Vi phạm do trình độ lạc hậu.

2. Ngoài những tình tiết quy định tại khoản 1 Điều này,Chính phủ có thể quy định những tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ trongcác văn bản quy định về xử phạt vi phạm hành chính.

Điều 9. Tình tiết tăng nặng

Chỉ những tình tiết sau đây mới là tình tiết tăng nặng:

1. Vi phạm có tổ chức;

2. Vi phạm nhiều lần trong cùng lĩnh vực hoặc tái phạm trongcùng lĩnh vực;

3. Xúi giục, lôi kéo người chưa thành niên vi phạm, ép buộcngười bị lệ thuộc vào mình về vật chất, tinh thần vi phạm;

4. Vi phạm trong tình trạng say do dùng rượu, bia hoặc cácchất kích thích khác;

5. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vi phạm;

6. Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, hoàn cảnh thiên tai hoặcnhững khó khăn đặc biệt khác của xã hội để vi phạm;

7. Vi phạm trong thời gian đang chấp hành hình phạt của bảnán hình sự hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính;

8. Tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính mặc dùngười có thẩm quyền đã yêu cầu chấm dứt hành vi đó;

9. Sau khi vi phạm đã có hành vi trốn tránh, che giấu vi phạmhành chính.

Điều 10. Thời hiệu xử lý vi phạm hành chính

1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là một năm, kể từngày vi phạm hành chính được thực hiện; đối với vi phạm hành chính trongcác lĩnh vực tài chính, chứng khoán, sở hữu trí tuệ, xây dựng, môi trường,an toàn và kiểm soát bức xạ, nhà ở, đất đai, đê điều, xuất bản, xuấtkhẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh hoặc vi phạm hành chính là hành vibuôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả thì thời hiệu là hai năm; nếu quácác thời hạn nói trên thì không xử phạt nhưng vẫn bị áp dụng các biệnpháp khắc phục hậu quả được quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 3Điều 12 của Pháp lệnh này.

Người có thẩm quyền xử phạt nếu có lỗi trong việc để quáthời hiệu xử phạt vi phạm hành chính thì bị xử lý theo quy định tại Điều121 của Pháp lệnh này.

2. Đối với cá nhân đã bị khởi tố, truy tố hoặc đã cóquyết định đưa ra xét xử theo thủ tục tố tụng hình sự, nhưng sau đó cóquyết định đình chỉ điều tra hoặc đình chỉ vụ án mà hành vi vi phạm códấu hiệu vi phạm hành chính thì bị xử phạt hành chính; trong thời hạn bangày, kể từ ngày ra quyết định đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, ngườiđã ra quyết định phải gửi quyết định cho người có thẩm quyền xử phạt;trong trường hợp này, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là ba tháng, kểtừ ngày người có thẩm quyền xử phạt nhận được quyết định đình chỉ vàhồ sơ vụ vi phạm.

3. Trong thời hạn được quy định tại khoản 1 và khoản 2Điều này mà cá nhân, tổ chức lại thực hiện vi phạm hành chính mới trongcùng lĩnh vực trước đây đã vi phạm hoặc cố tình trốn tránh, cản trở việcxử phạt thì không áp dụng thời hiệu quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điềunày; thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được tính lại kể từ thời điểmthực hiện vi phạm hành chính mới hoặc thời điểm chấm dứt hành vi trốntránh, cản trở việc xử phạt.

4. Thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính khác đượcquy định tại các điều 23, 24, 25 và 26 của Pháp lệnh này.

Điều 11. Thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạmhành chính

1. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu quamột năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hoặc từ ngày hếtthời hiệu thi hành quyết định xử phạt mà không tái phạm thì được coi nhưchưa bị xử phạt vi phạm hành chính.

2. Cá nhân bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính khác, nếuqua hai năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử lý hoặc từ ngày hếtthời hiệu thi hành quyết định xử lý mà không thực hiện hành vi được quyđịnh tại các điều 23, 24, 25, 26 và 27 của Pháp lệnh này thì được coi nhưchưa bị áp dụng biện pháp đó.

Chương II

Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính

và biện pháp khắc phục hậu quả

Điều 12. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và cácbiện pháp khắc phục hậu quả

1. Đối với mỗi vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạmphải chịu một trong các hình thức xử phạt chính sau đây:

a) Cảnh cáo;

b) Phạt tiền.

2. Tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức viphạm hành chính còn có thể bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổsung sau đây:

a) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạmhành chính.

3. Ngoài các hình thức xử phạt được quy định tại khoản 1và khoản 2 Điều này, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính còn có thể bị ápdụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi dovi phạm hành chính gây ra hoặc buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép;

b) Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ônhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh do vi phạm hành chính gây ra;

c) Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc buộc tái xuấthàng hoá, vật phẩm, phương tiện;

d) Buộc tiêu huỷ vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người,vật nuôi và cây trồng, văn hoá phẩm độc hại;

đ) Các biện pháp khác do Chính phủ quy định.

4. Người nước ngoài vi phạm hành chính còn có thể bị xửphạt trục xuất. Trục xuất được áp dụng là hình thức xử phạt chính hoặcxử phạt bổ sung trong từng trường hợp cụ thể.

Điều 13. Cảnh cáo

Cảnh cáo được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạmhành chính nhỏ, lần đầu, có tình tiết giảm nhẹ hoặc đối với mọi hành vivi phạm hành chính do người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16tuổi thực hiện. Cảnh cáo được quyết định bằng văn bản.

Điều 14. Phạt tiền

1. Mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính là từ 5.000đồng đến 500.000.000 đồng.

2. Căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, mức phạt tiền tốiđa trong các lĩnh vực quản lý nhà nước được quy định như sau:

a) Phạt tiền tối đa đến 20.000.000 đồng được áp dụng đốivới hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực: trật tự, an toàn xã hội;quản lý và bảo vệ các công trình giao thông; quản lý và bảo vệ công trìnhthuỷ lợi; lao động; đo lường và chất lượng hàng hoá; kế toán; thống kê;tư pháp; bảo hiểm xã hội;

b) Phạt tiền tối đa đến 30.000.000 đồng được áp dụng đốivới hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực: trật tự, an toàn giao thôngđường bộ, đường thủy; văn hoá - thông tin; du lịch; phòng, chống tệ nạnxã hội; đất đai; đê điều và phòng chống lụt, bão; y tế; giá; điện lực;bảo vệ và kiểm dịch thực vật; bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản; thú y; quản lý,bảo vệ rừng, lâm sản; quốc phòng; an ninh;

c) Phạt tiền tối đa đến 70.000.000 đồng được áp dụng đốivới hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực: thương mại; hải quan; bảovệ môi trường; an toàn và kiểm soát bức xạ; trật tự, an toàn giao thôngđường sắt; xây dựng; bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện;chứng khoán; ngân hàng; chuyển giao công nghệ;

d) Phạt tiền tối đa đến 100.000.000 đồng được áp dụngđối với hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực: khoáng sản; sở hữutrí tuệ; hàng hải; hàng không dân dụng; thuế (trừ trường hợp các luật vềthuế có quy định khác);

đ) Phạt tiền tối đa đến 500.000.000 đồng được áp dụngđối với hành vi xâm phạm vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùngđặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩaViệt Nam nhằm nghiên cứu, thăm dò, khai thác nguồn lợi hải sản, dầu khí, cáctài nguyên thiên nhiên khác.

3. Đối với hành vi vi phạm hành chính trong những lĩnh vựcquản lý nhà nước chưa được quy định tại khoản 2 Điều này thì Chính phủquy định mức phạt tiền, nhưng tối đa không vượt quá 100.000.000 đồng.

Điều 15. Trục xuất

Trục xuất là buộc người nước ngoài có hành vi vi phạm phápluật Việt Nam phải rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa ViệtNam.

Chính phủ quy định thủ tục trục xuất.

Điều 16. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hànhnghề

Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thờihạn hoặc không thời hạn được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạmnghiêm trọng quy định sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề. Trong thời gianbị tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, cá nhân, tổ chứckhông được tiến hành các hoạt động ghi trong giấy phép, chứng chỉ hànhnghề.

Điều 17. Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụngđể vi phạm hành chính

1. Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạmhành chính là việc sung vào quỹ nhà nước vật, tiền, hàng hoá, phương tiệncó liên quan trực tiếp đến vi phạm hành chính.

2. Không tịch thu tang vật, phương tiện bị cá nhân, tổ chứcvi phạm hành chính chiếm đoạt, sử dụng trái phép mà trả lại cho chủ sở hữuhoặc người quản lý, người sử dụng hợp pháp.

Điều 18. Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bịthay đổi do vi phạm hành chính gây ra hoặc buộc tháo dỡ công trình xây dựngtrái phép

Cá nhân, tổ chức phải khôi phục lại tình trạng ban đầu đãbị thay đổi do vi phạm hành chính của mình gây ra hoặc phải tháo dỡ côngtrình xây dựng trái phép; nếu cá nhân, tổ chức vi phạm không tự nguyện thựchiện thì bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế. Cá nhân, tổ chức vi phạmphải chịu mọi chi phí cho việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế.

Điều 19. Buộc khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường,lây lan dịch bệnh do vi phạm hành chính gây ra

Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính phải đình chỉ ngay cáchành vi vi phạm gây ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh và phải thực hiệncác biện pháp để khắc phục; nếu cá nhân, tổ chức vi phạm không tự nguyệnthực hiện thì bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế. Cá nhân, tổ chức viphạm phải chịu mọi chi phí cho việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế.

Điều 20. Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc buộctái xuất hàng hoá, vật phẩm, phương tiện

Hàng hoá, vật phẩm, phương tiện được đưa vào lãnh thổViệt Nam, nhập khẩu trái với quy định của pháp luật hoặc hàng tạm nhập táixuất nhưng không tái xuất theo đúng quy định của pháp luật thì bị buộcđưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc buộc tái xuất. Cá nhân, tổ chức vi phạmphải chịu mọi chi phí để thực hiện biện pháp này.

Điều 21. Buộc tiêu huỷ vật phẩm gây hại cho sức khoẻ conngười, vật nuôi và cây trồng, văn hoá phẩm độc hại

Vật phẩm gây hại cho sức khoẻ con người, vật nuôi và câytrồng, văn hoá phẩm độc hại là tang vật vi phạm hành chính phải bị tiêuhuỷ. Nếu cá nhân, tổ chức vi phạm không tự nguyện thực hiện thì bị áp dụngcác biện pháp cưỡng chế. Cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu mọi chi phí choviệc áp dụng các biện pháp cưỡng chế.

Chương III

Các biện pháp xử lý hành chính khác

Điều 22. Các biện pháp xử lý hành chính khác

Các biện pháp xử lý hành chính khác bao gồm:

1. Giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

2. Đưa vào trường giáo dưỡng;

3. Đưa vào cơ sở giáo dục;

4. Đưa vào cơ sở chữa bệnh;

5. Quản chế hành chính.

Điều 23. Giáo dục tại xã, phường, thị trấn

1. Giáo dục tại xã, phường, thị trấn do Chủ tịch Uỷ bannhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) quyết địnhđối với những người được quy định tại khoản 2 Điều này để giáo dục,quản lý họ tại nơi cư trú.

Thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thịtrấn là từ ba tháng đến sáu tháng.

2. Đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã,phường, thị trấn bao gồm:

a) Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vicó dấu hiệu của một tội phạm nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luậtHình sự;

b) Người từ đủ 12 tuổi trở lên nhiều lần có hành vi trộmcắp vặt, lừa đảo nhỏ, đánh bạc nhỏ, gây rối trật tự công cộng;

c) Người nghiện ma tuý từ đủ 18 tuổi trở lên, người bándâm có tính chất thường xuyên từ đủ 14 tuổi trở lên có nơi cư trú nhấtđịnh;

d) Người trên 55 tuổi đối với nữ và trên 60 tuổi đối vớinam thực hiện hành vi vi phạm pháp luật quy định tại khoản 2 Điều 25 củaPháp lệnh này.

3. Thời hiệu áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường,thị trấn là sáu tháng, kể từ khi thực hiện hành vi vi phạm quy định tạiđiểm a hoặc kể từ khi thực hiện lần cuối hành vi vi phạm quy định tại cácđiểm b và c khoản 2 Điều này; thời hiệu nói trên cũng được áp dụng đốivới trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều này, kể từ khi thực hiệnlần cuối hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 25 của Pháp lệnh này.

4. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chứcthực hiện biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; phối hợp với cơquan, tổ chức hữu quan tại cơ sở và gia đình quản lý, giáo dục các đốitượng này.

5. Bộ Công an thống nhất chỉ đạo việc thực hiện biện phápgiáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Điều 24. Đưa vào trường giáo dưỡng

1. Đưa vào trường giáo dưỡng do Chủ tịch Uỷ ban nhân dânhuyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện)quyết định đối với người chưa thành niên có hành vi vi phạm pháp luật quyđịnh tại khoản 2 Điều này để học văn hoá, giáo dục hướng nghiệp, họcnghề, lao động, sinh hoạt dưới sự quản lý, giáo dục của trường.

Thời hạn áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng làtừ sáu tháng đến hai năm.

2. Đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáodưỡng bao gồm:

a) Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vicó dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọngquy định tại Bộ luật Hình sự;

b) Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vicó dấu hiệu của một tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng quyđịnh tại Bộ luật Hình sự mà trước đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dụctại xã, phường, thị trấn hoặc chưa bị áp dụng biện pháp này nhưng khôngcó nơi cư trú nhất định;

c) Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi nhiều lần thựchiện hành vi trộm cắp vặt, lừa đảo nhỏ, đánh bạc nhỏ, gây rối trật tựcông cộng mà trước đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường,thị trấn hoặc chưa bị áp dụng biện pháp này nhưng không có nơi cư trúnhất định.

3. Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡngđược quy định như sau:

a) Một năm kể từ khi thực hiện hành vi vi phạm quy định tạiđiểm a khoản 2 Điều này;

b) Sáu tháng kể từ khi thực hiện hành vi vi phạm quy địnhtại điểm b hoặc kể từ khi thực hiện lần cuối một trong những hành vi vi phạmquy định tại điểm c khoản 2 Điều này.

4. Bộ Công an thành lập các trường giáo dưỡng theo khu vực;trong trường hợp địa phương có nhu cầu thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) đề nghị BộCông an thành lập trường giáo dưỡng tại địa phương mình.

Bộ Công an thống nhất quản lý các trường giáo dưỡng, phốihợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Uỷban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam và các cơ quan, tổ chức hữu quan trongviệc tổ chức, quản lý các trường giáo dưỡng phù hợp với lứa tuổi từ đủ12 tuổi đến dưới 15 tuổi và từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi.

Điều 25. Đưa vào cơ sở giáo dục

1. Đưa vào cơ sở giáo dục do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấptỉnh quyết định áp dụng đối với người có hành vi vi phạm pháp luật quyđịnh tại khoản 2 Điều này để lao động, học văn hoá, học nghề, sinh hoạtdưới sự quản lý của cơ sở giáo dục.

Thời hạn áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục là từ sáu thángđến hai năm.

2. Đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáodục là người thực hiện hành vi xâm phạm tài sản của tổ chức trong nướchoặc nước ngoài, tài sản, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân, củangười nước ngoài, vi phạm trật tự, an toàn xã hội có tính chất thườngxuyên nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, đã bị áp dụng biệnpháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc chưa bị áp dụng biện pháp nàynhưng không có nơi cư trú nhất định.

Không đưa vào cơ sở giáo dục người chưa đủ 18 tuổi, nữtrên 55 tuổi, nam trên 60 tuổi.

3. Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục làmột năm, kể từ khi thực hiện lần cuối một trong các hành vi vi phạm quy địnhtại khoản 2 Điều này.

4. Bộ Công an thành lập các cơ sở giáo dục theo khu vực;trong trường hợp địa phương có nhu cầu thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấptỉnh đề nghị Bộ Công an thành lập cơ sở giáo dục tại địa phương mình.

Bộ Công an thống nhất quản lý các cơ sở giáo dục, phối hợpvới Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trongviệc tổ chức, quản lý các cơ sở giáo dục.

Điều 26. Đưa vào cơ sở chữa bệnh

1. Đưa vào cơ sở chữa bệnh do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấphuyện quyết định đối với người có hành vi vi phạm pháp luật quy định tạikhoản 2 Điều này để lao động, học văn hoá, học nghề và chữa bệnh dướisự quản lý của cơ sở chữa bệnh.

Cơ sở chữa bệnh phải tổ chức khu vực dành riêng cho ngườidưới 18 tuổi.

Cơ sở chữa bệnh phải thực hiện các biện pháp phòng chốnglây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh truyền nhiễm khác.

Thời hạn áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh đốivới người nghiện ma tuý là từ một năm đến hai năm, đối với người bándâm là từ ba tháng đến mười tám tháng.

2. Đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữabệnh bao gồm:

a) Người nghiện ma tuý từ đủ 18 tuổi trở lên đã bị ápdụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc chưa bị áp dụngbiện pháp này nhưng không có nơi cư trú nhất định;

b) Người bán dâm có tính chất thường xuyên từ đủ 16 tuổitrở lên đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặcchưa bị áp dụng biện pháp này nhưng không có nơi cư trú nhất định.

Không đưa vào cơ sở chữa bệnh người bán dâm dưới 16 tuổihoặc trên 55 tuổi.

3. Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh làsáu tháng kể từ khi thực hiện lần cuối hành vi vi phạm quy định tại cácđiểm a và b khoản 2 Điều này.

Nếu sau ba tháng kể từ khi thực hiện lần cuối hành vi vi phạmmà người vi phạm có tiến bộ rõ rệt trong việc chấp hành pháp luật thìkhông áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh.

4. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thành lập và quản lýcơ sở chữa bệnh theo địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

5. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Ytế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ emViệt Nam trong việc xây dựng chương trình học tập, lao động, chữa bệnh phùhợp với từng loại đối tượng trong các cơ sở chữa bệnh.

Điều 27. Quản chế hành chính

1. Quản chế hành chính do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấptỉnh quyết định đối với người có hành vi vi phạm pháp luật phương hạiđến an ninh quốc gia nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngườibị quản chế hành chính phải cư trú, làm ăn, sinh sống tại một địa phươngnhất định và chịu sự quản lý, giáo dục của chính quyền, nhân dân địaphương.

Thời hạn quản chế hành chính là từ sáu tháng đến hai năm.

2. Không áp dụng quản chế hành chính đối với người dưới 18 tuổi.

3. Bộ Công an thống nhất chỉ đạo việc quản chế hành chính.

Chương IV

thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính

Điều 28. Thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của Chủtịch Uỷ ban nhân dân cấp xã

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã có quyền:

1. Phạt cảnh cáo;

2. Phạt tiền đến 500.000 đồng;

3. Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạmhành chính có giá trị đến 500.000 đồng;

4. Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi dovi phạm hành chính gây ra;

5. Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lâylan dịch bệnh do vi phạm hành chính gây ra;

6. Buộc tiêu huỷ vật phẩm gây hại cho sức khoẻ con người,vật nuôi và cây trồng, văn hoá phẩm độc hại;

7. Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường,thị trấn.

Điều 29. Thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của Chủtịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện có quyền:

1. Phạt cảnh cáo;

2. Phạt tiền đến 20.000.000 đồng;

3. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề thuộcthẩm quyền;

4. Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạmhành chính;

5. áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, bvà d khoản 3 Điều 12 của Pháp lệnh này;

6. Quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáodưỡng;

7. Quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh.

Điều 30. Thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của Chủtịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có quyền:

1. Phạt cảnh cáo;

2. Phạt tiền đến mức tối đa đối với các lĩnh vực quyđịnh tại khoản 2 và khoản 3 Điều 14 của Pháp lệnh này;

3. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề thuộcthẩm quyền;

4. Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạmhành chính;

5. áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 12của Pháp lệnh này;

6. Quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục;

7. Quyết định áp dụng biện pháp quản chế hành chính.

Điều 31. Thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của Công annhân dân

1. Chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 100.000 đồng.

2. Trạm trưởng, Đội trưởng của người quy định tại khoản 1Điều này có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 200.000 đồng.

3. Trưởng Công an cấp xã được áp dụng các hình thức xửlý vi phạm hành chính quy định tại Điều 28 của Pháp lệnh này, trừ quyếtđịnh áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

4. Trưởng Công an cấp huyện có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề thuộcthẩm quyền;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạmhành chính;

đ) áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, bvà d khoản 3 Điều 12 của Pháp lệnh này.

5. Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xãhội, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy,chữa cháy, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự,Trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý, Trưởng phòng Quản lýxuất cảnh, nhập cảnh, Thủ trưởng đơn vị Cảnh sát cơ động từ cấp đạiđội trở lên hoạt động có tính chất độc lập, Trạm trưởng trạm Công ancửa khẩu, khu chế xuất có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính;

đ) áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, bvà d khoản 3 Điều 12 của Pháp lệnh này.

6. Giám đốc Công an cấp tỉnh có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 20.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề thuộcthẩm quyền;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạmhành chính;

đ) áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, bvà d khoản 3 Điều 12 của Pháp lệnh này.

7. Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tựxã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòngcháy, chữa cháy, Cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế, Cục trưởng CụcCảnh sát hình sự, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm matuý, Cục trưởng Cục Quản lý xuất cảnh, nhập cảnh có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến mức tối đa đối với các lĩnh vực thuộcquyền quản lý của mình quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 và khoản3 Điều 14 của Pháp lệnh này;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề thuộcthẩm quyền;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạmhành chính;

đ) áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, bvà d khoản 3 Điều 12 của Pháp lệnh này.

8. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định áp dụng hình thức xửphạt trục xuất.

Điều 32. Thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của Bộ độibiên phòng

1. Chiến sĩ Bộ đội biên phòng đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 100.000 đồng.

2. Đội trưởng của người quy định tại khoản 1 Điều này có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 200.000 đồng.

3. Trưởng Đồn biên phòng, Chỉ huy trưởng Hải đội biênphòng, Chỉ huy trưởng Tiểu khu biên phòng có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính;

d) áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, bvà d khoản 3 Điều 12 của Pháp lệnh này.

4. Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng cấp tỉnh, Chỉ huytrưởng Hải đoàn biên phòng trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cóquyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến mức tối đa đối với các lĩnh vực thuộc quyền quản lýcủa mình quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 và khoản 3 Điều 14 củaPháp lệnh này;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính;

d) áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, bvà d khoản 3 Điều 12 của Pháp lệnh này.

Điều 33. Thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của Cảnhsát biển

1. Cảnh sát viên Đội nghiệp vụ Cảnh sát biển đang thi hành công vụ cóquyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 200.000 đồng.

2. Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng.

3. Đội trưởng Đội nghiệp vụ Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 2.000.000 đồng.

4. Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng;

c) áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, bvà d khoản 3 Điều 12 của Pháp lệnh này.

5. Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạmhành chính;

d) áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, bvà d khoản 3 Điều 12 của Pháp lệnh này.

6. Chỉ huy trưởng Vùng Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 20.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạmhành chính;

d) áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, bvà d khoản 3 Điều 12 của Pháp lệnh này.

7. Cục trưởng Cục Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến mức tối đa đối với các lĩnh vực thuộcquyền quản lý của mình quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 14 của Pháplệnh này;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề thuộcthẩm quyền;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạmhành chính;

đ) áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, bvà d khoản 3 Điều 12 của Pháp lệnh này.

Điều 34. Thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của Hải quan

1. Đội trưởng Đội nghiệp vụ thuộc Chi cục Hải quan cóquyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng.

2. Chi cục trưởng Hải quan, Đội trưởng Đội kiểm soát thuộcCục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọichung là Cục Hải quan), Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu và Hảiđội trưởng Hải đội kiểm soát trên biển thuộc Cục điều tra chống buôn lậuTổng cục Hải quan có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạmhành chính có giá trị đến 20.000.000 đồng.

3. Cục trưởng Cục Hải quan có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 20.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép thuộc thẩm quyền;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạmhành chính;

đ) áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm c vàd khoản 3 Điều 12 của Pháp lệnh này.

4. Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cụcHải quan có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến mức tối đa đối với lĩnh vực hải quan,thuế quy định tại các điểm c và d khoản 2 Điều 14 của Pháp lệnh này;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép thuộc thẩm quyền;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạmhành chính;

đ) áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm c vàd khoản 3 Điều 12 của Pháp lệnh này.

Điều 35. Thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của Kiểmlâm

1. Kiểm lâm viên đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 100.000 đồng.

2. Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 2.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạmhành chính có giá trị đến 10.000.000 đồng.

3. Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, Hạt trưởng Hạt phúc kiểm lâmsản, Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạmhành chính có giá trị đến 20.000.000 đồng;

d) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi dovi phạm hành chính gây ra.

4. Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 20.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề thuộcthẩm quyền;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạmhành chính;

đ) áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, bvà d khoản 3 Điều 12 của Pháp lệnh này.

5. Cục trưởng Cục Kiểm lâm có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến mức tối đa đối với lĩnh vực quản lý,bảo vệ rừng, lâm sản quy định tại điểm b khoản 2 Điều 14 của Pháp lệnhnày;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề thuộcthẩm quyền;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạmhành chính;

đ) áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, bvà d khoản 3 Điều 12 của Pháp lệnh này.

Điều 36. Thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của cơ quanThuế

Trừ trường hợp luật có quy định khác về mức phạt, nhữngngười sau đây có quyền:

1. Nhân viên thuế vụ đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 100.000 đồng.

2. Trạm trưởng Trạm Thuế, Đội trưởng Đội Thuế có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 2.000.000 đồng.

3. Chi cục trưởng Chi cục Thuế có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạmhành chính.

4. Cục trưởng Cục Thuế có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến mức tối đa đối với lĩnh vực thuế quyđịnh tại điểm d khoản 2 Điều 14 của Pháp lệnh này;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạmhành chính.

Điều 37. Thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của Quản lýthị trường

1. Kiểm soát viên thị trường đang thi hành công vụ cóquyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 200.000 đồng.

2. Đội trưởng Đội Quản lý thị trường có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạmhành chính có giá trị đến 30.000.000 đồng;

d) Buộc tiêu huỷ vật phẩm gây hại cho sức khoẻ con người,vật nuôi và cây trồng, văn hoá phẩm độc hại.

3. Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 20.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạmhành chính;

đ) Buộc tiêu huỷ vật phẩm gây hại cho sức khoẻ con người,vật nuôi và cây trồng, văn hoá phẩm độc hại.

4. Cục trưởng Cục Quản lý thị trường có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến mức tối đa đối với lĩnh vực thương mạiquy định tại điểm c khoản 2 Điều 14 của Pháp lệnh này;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề thuộcthẩm quyền;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạmhành chính;

đ) Buộc tiêu huỷ vật phẩm gây hại cho sức khoẻ con người,vật nuôi và cây trồng, văn hoá phẩm độc hại.

Điều 38. Thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của Thanh trachuyên ngành

1. Thanh tra viên chuyên ngành đang thi hành công vụ cóquyền :

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 200.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạmhành chính có giá trị đến 2.000.000 đồng;

d) áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, bvà d khoản 3 Điều 12 của Pháp lệnh này.

2. Chánh thanh tra chuyên ngành cấp sở có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 20.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề thuộcthẩm quyền;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính;

đ) áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, bvà d khoản 3 Điều 12 của Pháp lệnh này.

3. Chánh thanh tra chuyên ngành bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủcó quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến mức tối đa đối với lĩnh vực thuộc quyềnquản lý của mình quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 và khoản 3Điều 14 của Pháp lệnh này;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề thuộcthẩm quyền;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hànhchính;

đ) áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, bvà d khoản 3 Điều 12 của Pháp lệnh này.

Điều 39. Thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của Giámđốc Cảng vụ hàng hải, Giám đốc Cảng vụ thuỷ nội địa, Giám đốc Cảng vụhàng không

Giám đốc Cảng vụ hàng hải, Giám đốc Cảng vụ thuỷ nộiđịa, Giám đốc Cảng vụ hàng không có quyền:

1. Phạt cảnh cáo;

2. Phạt tiền đến 10.000.000 đồng;

3. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề thuộcthẩm quyền;

4. Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạmhành chính;

5. áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, bvà d khoản 3 Điều 12 của Pháp lệnh này.

Điều 40. Thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của Toà ánnhân dân và cơ quan thi hành án dân sự

1. Thẩm phán chủ toạ phiên toà có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 1.000.000 đồng.

2. Chấp hành viên thi hành án dân sự đang thi hành công vụcó quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 200.000 đồng.

3. Đội trưởng Đội thi hành án dân sự có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng.

4. Trưởng phòng thi hành án dân sự cấp tỉnh, Trưởng phòngthi hành án Quân khu và cấp tương đương có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 1.000.000 đồng.

Điều 41. Uỷ quyền xử lý vi phạm hành chính

Trong trường hợp những người có thẩm quyền xử lý vi phạmhành chính quy định tại các điều 28, 29 và 30, các khoản 2, 3, 4, 5, 6 và 7Điều 31, các khoản 2, 3 và 4 Điều 32, các khoản 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 33,Điều 34, các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 35, các khoản 2, 3 và 4 Điều 36, cáckhoản 2, 3 và 4 Điều 37, các khoản 2 và 3 Điều 38, Điều 39, các khoản 3 và 4Điều 40 của Pháp lệnh này vắng mặt thì cấp phó được uỷ quyền có thẩmquyền xử lý vi phạm hành chính và phải chịu trách nhiệm về quyết định củamình.

Điều 42. Nguyên tắc xác định thẩm quyền xử lý vi phạmhành chính

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp có thẩm quyền xử phạtvi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương.

Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy địnhtại các điều từ Điều 31 đến Điều 40 của Pháp lệnh này có thẩm quyền xửphạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực, ngành mình quản lý.

Trong trường hợp vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử phạtcủa nhiều người, thì việc xử phạt do người thụ lý đầu tiên thực hiện.

2. Thẩm quyền xử phạt của những người được quy định tạicác điều từ Điều 28 đến Điều 40 của Pháp lệnh này là thẩm quyền áp dụngđối với một hành vi vi phạm hành chính. Trong trường hợp phạt tiền, thẩmquyền xử phạt được xác định căn cứ vào mức tối đa của khung tiền phạtquy định đối với từng hành vi vi phạm cụ thể.

3. Trong trường hợp xử phạt một người thực hiện nhiều hànhvi vi phạm hành chính thì thẩm quyền xử phạt được xác định theo nguyên tắcsau đây:

a) Nếu hình thức, mức xử phạt được quy định đối với từnghành vi đều thuộc thẩm quyền của người xử phạt, thì thẩm quyền xử phạtvẫn thuộc người đó;

b) Nếu hình thức, mức xử phạt được quy định đối với mộttrong các hành vi vượt quá thẩm quyền của người xử phạt, thì người đóphải chuyển vụ vi phạm đến cấp có thẩm quyền xử phạt;

c) Nếu các hành vi thuộc thẩm quyền xử phạt của nhiều ngườithuộc các ngành khác nhau, thì quyền xử phạt thuộc Chủ tịch Uỷ ban nhân dâncấp có thẩm quyền xử phạt nơi xảy ra vi phạm.

Chương V

Các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm việcxử lý vi phạm hành chính

Điều 43. Các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính vàbảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính

1. Trong trường hợp cần ngăn chặn kịp thời vi phạm hànhchính hoặc để bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính, người có thẩm quyềncó thể áp dụng các biện pháp sau đây theo thủ tục hành chính:

a) Tạm giữ người;

b) Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

c) Khám người;

d) Khám phương tiện vận tải, đồ vật;

đ) Khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

e) Bảo lãnh hành chính;

g) Quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trongthời gian làm thủ tục trục xuất;

h) Truy tìm đối tượng phải chấp hành quyết định đưa vàotrường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh trong trường hợp bỏtrốn.

2. Khi áp dụng các biện pháp quy định tại khoản 1 Điều này,người có thẩm quyền phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định tại các điều từĐiều 44 đến Điều 52 của Pháp lệnh này; nếu vi phạm thì bị xử lý theo quyđịnh tại Điều 121 của Pháp lệnh này.

Điều 44. Tạm giữ người theo thủ tục hành chính

1. Việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính chỉ được ápdụng trong trường hợp cần ngăn chặn, đình chỉ ngay những hành vi gây rốitrật tự công cộng, gây thương tích cho người khác hoặc cần thu thập, xácminh những tình tiết quan trọng làm căn cứ để quyết định xử lý vi phạmhành chính.

2. Mọi trường hợp tạm giữ người đều phải có quyết địnhbằng văn bản và phải giao cho người bị tạm giữ một bản.

3. Thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính khôngđược quá 12 giờ, kể từ thời điểm bắt đầu giữ người vi phạm; trongtrường hợp cần thiết, thời hạn tạm giữ có thể kéo dài hơn nhưng khôngđược quá 24 giờ.

Đối với người vi phạm quy chế biên giới hoặc vi phạm hànhchính ở vùng rừng núi xa xôi, hẻo lánh, hải đảo thì thời hạn tạm giữ cóthể kéo dài hơn nhưng không được quá 48 giờ, kể từ thời điểm bắt đầugiữ người vi phạm.

4. Theo yêu cầu của người bị tạm giữ, người ra quyết địnhtạm giữ phải thông báo cho gia đình, tổ chức nơi làm việc hoặc học tập củahọ biết. Trong trường hợp tạm giữ người chưa thành niên vi phạm hành chínhvào ban đêm hoặc giữ trên 6 giờ, thì người ra quyết định tạm giữ phảithông báo ngay cho cha mẹ hoặc người giám hộ của họ biết.

5. Nghiêm cấm việc giữ người vi phạm hành chính trong cácphòng tạm giữ, phòng tạm giam hình sự hoặc những nơi không bảo đảm vệ sinh,an toàn cho người bị tạm giữ.

6. Chính phủ ban hành Quy chế tạm giữ người theo thủ tụchành chính.

Điều 45. Thẩm quyền tạm giữ người theo thủ tục hànhchính

1. Những người sau đây có quyền quyết định tạm giữ ngườitheo thủ tục hành chính:

a) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn, Trưởng Công an phường;

b) Trưởng Công an cấp huyện;

c) Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xãhội, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế,Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạmma tuý, Trưởng phòng Quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của Công an cấp tỉnh;

d) Thủ trưởng đơn vị Cảnh sát cơ động từ cấp đại độitrở lên hoạt động có tính chất độc lập, Trạm trưởng Trạm Công an cửakhẩu;

đ) Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơđộng;

e) Chi cục trưởng Hải quan, Đội trưởng Đội kiểm soát thuộcCục Hải quan, Đội trưởng Đội Kiểm soát chống buôn lậu và Hải đội trưởngHải đội kiểm soát trên biển thuộc Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cụcHải quan;

g) Đội trưởng Đội Quản lý thị trường;

h) Chỉ huy trưởng Tiểu khu biên phòng, Chỉ huy trưởng Hảiđoàn biên phòng, Chỉ huy trưởng Hải đội biên phòng, Trưởng đồn biênphòng và Thủ trưởng đơn vị bộ đội biên phòng đóng ở biên giới, hảiđảo;

i) Hải đội trưởng, Hải đoàn trưởng Cảnh sát biển;

k) Người chỉ huy tàu bay, tàu biển khi tàu bay, tàu biển đãrời sân bay, bến cảng.

2. Trong trường hợp những người quy định tại khoản 1 Điềunày vắng mặt thì cấp phó được uỷ quyền có quyền quyết định tạm giữngười theo thủ tục hành chính và phải chịu trách nhiệm về quyết định củamình.

Điều 46. Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

1. Việc tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính chỉđược áp dụng trong trường hợp cần để xác minh tình tiết làm căn cứ quyếtđịnh xử lý hoặc ngăn chặn ngay vi phạm hành chính.

Những người được quy định tại Điều 45 của Pháp lệnh này,Chánh thanh tra chuyên ngành cấp sở và Chánh Thanh tra chuyên ngành bộ, cơ quanngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có quyền quyết định tạm giữ tang vật,phương tiện vi phạm hành chính.

2. Trong trường hợp có căn cứ để cho rằng nếu không tạmgiữ ngay thì tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có thể bị tẩu tán,tiêu huỷ thì thủ trưởng trực tiếp của chiến sỹ Cảnh sát nhân dân, Bộ độibiên phòng, kiểm lâm viên, nhân viên Hải quan, kiểm soát viên thị trườnghoặc thanh tra viên chuyên ngành được quyền ra quyết định tạm giữ tang vật,phương tiện vi phạm hành chính. Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi ra quyếtđịnh, người ra quyết định phải báo cáo thủ trưởng của mình là một trongnhững người có thẩm quyền tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chínhđược quy định tại khoản 1 Điều này và được sự đồng ý bằng văn bảncủa người đó; trong trường hợp không được sự đồng ý của họ thì ngườiđã ra quyết định tạm giữ phải huỷ ngay quyết định tạm giữ và trả lạivật, tiền, hàng hoá, phương tiện đã bị tạm giữ.

3. Người ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện viphạm hành chính phải lập biên bản về việc tạm giữ. Trong biên bản phải ghirõ tên, số lượng, chủng loại tang vật, phương tiện bị tạm giữ và phải cóchữ ký của người ra quyết định tạm giữ, người vi phạm. Người ra quyếtđịnh tạm giữ có trách nhiệm bảo quản tang vật, phương tiện đó; nếu do lỗicủa người này mà tang vật, phương tiện bị mất, bán, đánh tráo hoặc hưhỏng thì họ phải chịu trách nhiệm bồi thường.

Trong trường hợp tang vật, phương tiện vi phạm cần đượcniêm phong thì phải tiến hành ngay trước mặt người vi phạm; nếu người viphạm vắng mặt thì phải tiến hành niêm phong trước mặt đại diện gia đình,đại diện tổ chức, đại diện chính quyền và người chứng kiến.

4. Đối với tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc, đá quý, kimkhí quý, các chất ma tuý và những vật thuộc chế độ quản lý đặc biệtkhác, thì việc bảo quản được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Đối với tang vật vi phạm hành chính là loại hàng hoá, vậtphẩm dễ bị hư hỏng thì người ra quyết định tạm giữ phải xử lý theo quyđịnh tại khoản 3 Điều 61 của Pháp lệnh này.

5. Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày tạm giữ, người raquyết định tạm giữ phải xử lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo nhữngbiện pháp ghi trong quyết định xử lý hoặc trả lại cho cá nhân, tổ chức nếukhông áp dụng hình thức phạt tịch thu đối với tang vật, phương tiện bị tạmgiữ. Thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có thểđược kéo dài đối với những vụ việc phức tạp, cần tiến hành xác minhnhưng tối đa không quá sáu mươi ngày, kể từ ngày tạm giữ tang vật, phươngtiện. Việc kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện phải do nhữngngười được quy định tại khoản 1 Điều này quyết định.

6. Việc tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chínhphải có quyết định bằng văn bản kèm theo biên bản tạm giữ và phải giao chongười vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm một bản.

Điều 47. Khám người theo thủ tục hành chính

1. Việc khám người theo thủ tục hành chính chỉ được tiếnhành khi có căn cứ cho rằng người đó cất giấu trong người đồ vật, tàiliệu, phương tiện vi phạm hành chính.

2. Những người được quy định tại Điều 45 của Pháp lệnhnày có quyền quyết định khám người theo thủ tục hành chính.

Trong trường hợp có căn cứ để cho rằng nếu không tiến hànhkhám ngay thì đồ vật, tài liệu, phương tiện vi phạm hành chính có thể bịtẩu tán, tiêu huỷ, thì ngoài những người được quy định tại Điều 45 củaPháp lệnh này, chiến sỹ Cảnh sát nhân dân, cảnh sát viên Đội nghiệp vụCảnh sát biển, chiến sỹ Bộ đội biên phòng, kiểm lâm viên, kiểm soát viênthị trường đang thi hành công vụ được khám người theo thủ tục hành chínhvà báo cáo ngay bằng văn bản cho thủ trưởng của mình là một trong nhữngngười được quy định tại Điều 45 của Pháp lệnh này và phải chịu tráchnhiệm trước pháp luật về việc khám người.

3. Việc khám người phải có quyết định bằng văn bản, trừtrường hợp cần khám ngay theo quy định tại đoạn 2 khoản 2 Điều này.

4. Trước khi tiến hành khám người, người khám phải thôngbáo quyết định cho người bị khám biết. Khi khám người, nam khám nam, nữkhám nữ và phải có người cùng giới chứng kiến.

5. Mọi trường hợp khám người đều phải lập biên bản. Quyếtđịnh khám người và biên bản khám người phải được giao cho người bị khámmột bản.

Điều 48. Khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tụchành chính

1.Việc khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hànhchính chỉ được tiến hành khi có căn cứ cho rằng trong phương tiện vận tải,đồ vật đó có cất giấu tang vật vi phạm hành chính.

2. Những người được quy định tại Điều 45 của Pháp lệnhnày, chiến sĩ Cảnh sát nhân dân, cảnh sát viên Đội nghiệp vụ Cảnh sátbiển, chiến sỹ Bộ đội biên phòng, kiểm lâm viên, nhân viên thuế vụ, kiểmsoát viên thị trường, thanh tra viên chuyên ngành đang thi hành công vụ cóquyền khám phương tiện vận tải, đồ vật trong phạm vi thẩm quyền của mình.

3. Khi tiến hành khám phương tiện vận tải, đồ vật phải cómặt chủ phương tiện vận tải, đồ vật hoặc người điều khiển phương tiệnvận tải và một người chứng kiến; trong trường hợp chủ phương tiện, đồvật hoặc người điều khiển phương tiện vắng mặt thì phải có hai ngườichứng kiến.

4. Mọi trường hợp khám phương tiện vận tải, đồ vật đềuphải lập biên bản và phải giao cho chủ phương tiện vận tải, đồ vật hoặcngười điều khiển phương tiện vận tải một bản.

Điều 49. Khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạmhành chính

1. Khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hànhchính chỉ được tiến hành khi có căn cứ cho rằng ở nơi đó có cất giấutang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

2. Những người được quy định tại Điều 45 của Pháp lệnhnày có quyền quyết định khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạmhành chính; trong trường hợp nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hànhchính là nơi ở thì quyết định khám phải được sự đồng ý bằng vănbản của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện trước khi tiến hành.

3. Khi khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hànhchính phải có mặt người chủ nơi bị khám hoặc người thành niên trong giađình họ và người chứng kiến. Trong trường hợp người chủ nơi bị khám,người thành niên trong gia đình họ vắng mặt mà việc khám không thể trìhoãn thì phải có đại diện chính quyền và hai người chứng kiến.

4. Không được khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện viphạm hành chính vào ban đêm, trừ trường hợp khẩn cấp nhưng phải ghi rõ lýdo vào biên bản.

5. Mọi trường hợp khám nơi cất giấu tang vật, phương tiệnvi phạm hành chính phải có quyết định bằng văn bản và phải lập biên bản.Quyết định khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính vàbiên bản phải được giao cho người chủ nơi bị khám một bản.

Điều 50. Bảo lãnh hành chính

1. Bảo lãnh hành chính là việc giao cho gia đình, tổ chức xãhội nhận quản lý, giám sát người có hành vi vi phạm pháp luật thuộc đốitượng bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục,cơ sở chữa bệnh trong thời gian cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục xem xét,quyết định việc áp dụng các biện pháp này nếu người đó có nơi cư trúnhất định.

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định giao việcbảo lãnh hành chính cho gia đình, tổ chức xã hội nơi đối tượng cư trú.Trong trường hợp đối tượng là người chưa thành niên thì trách nhiệm bảolãnh hành chính được giao cho cha mẹ hoặc người giám hộ.

Gia đình, tổ chức xã hội, người được giao trách nhiệm bảolãnh hành chính có trách nhiệm không để đối tượng tiếp tục vi phạm phápluật và bảo đảm sự có mặt của đối tượng tại nơi cư trú khi được yêucầu.

Việc bảo lãnh hành chính chấm dứt khi hết thời hạn bảo lãnhghi trong quyết định giao bảo lãnh hoặc khi đối tượng được đưa đi chấphành biện pháp quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Chính phủ quy định cụ thể về bảo lãnh hành chính.

Điều 51. Quản lý đối với người nước ngoài vi phạm phápluật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất

Việc quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Namtrong thời gian làm thủ tục trục xuất do Chính phủ quy định.

Điều 52. Truy tìm đối tượng đã có quyết định đưa vàotrường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh trong trường hợp bỏtrốn

1. Trong trường hợp người đã có quyết định đưa vàotrường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh bỏ trốn trước khiđược đưa vào trường hoặc cơ sở, thì cơ quan Công an cấp huyện nơi ngườiđó cư trú ra quyết định truy tìm đối tượng.

Trong trường hợp người đang chấp hành tại trường giáodưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh bỏ trốn thì Hiệu trưởng trườnggiáo dưỡng hoặc Giám đốc cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh ra quyết địnhtruy tìm đối tượng. Cơ quan Công an có trách nhiệm phối hợp với trườnggiáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh trong việc truy tìm đối tượngđể đưa người đó trở lại trường hoặc cơ sở.

2. Đối với người có quyết định đưa vào trường giáodưỡng hoặc đang chấp hành quyết định tại trường giáo dưỡng quy định tạikhoản 1 Điều này, nếu khi bị bắt lại mà người đó đã đủ 18 tuổi thìTrưởng Công an cấp huyện đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện huỷquyết định đưa vào trường giáo dưỡng và lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơsở giáo dục.

Chương VI

Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính và thi hành

quyết định xử phạt

Điều 53. Đình chỉ hành vi vi phạm hành chính

Khi phát hiện vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử lýphải ra lệnh đình chỉ ngay hành vi vi phạm hành chính.

Điều 54. Thủ tục đơn giản

Trong trường hợp xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 5.000đồng đến 100.000 đồng thì người có thẩm quyền xử phạt ra quyết định xửphạt tại chỗ.

Quyết định xử phạt phải ghi rõ ngày, tháng, năm ra quyếtđịnh; họ, tên, địa chỉ của người vi phạm hoặc tên, địa chỉ của tổ chứcvi phạm; hành vi vi phạm; địa điểm xảy ra vi phạm; họ, tên, chức vụ củangười ra quyết định; điều, khoản của văn bản pháp luật được áp dụng.Quyết định này phải được giao cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt một bản.Trường hợp phạt tiền thì trong quyết định phải ghi rõ mức tiền phạt. Cánhân, tổ chức vi phạm có thể nộp tiền phạt tại chỗ cho người có thẩm quyềnxử phạt; trong trường hợp nộp tiền phạt tại chỗ thì được nhận biên lai thutiền phạt.

Điều 55. Lập biên bản về vi phạm hành chính

1. Khi phát hiện vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lýcủa mình, người có thẩm quyền xử phạt đang thi hành công vụ phải kịp thờilập biên bản, trừ trường hợp xử phạt theo thủ tục đơn giản.

Vi phạm hành chính xảy ra trên tàu bay, tàu biển thì ngườichỉ huy tàu bay, tàu biển có trách nhiệm lập biên bản để chuyển cho ngườicó thẩm quyền xử phạt khi tàu bay, tàu biển về đến sân bay, bến cảng.

2. Trong biên bản về vi phạm hành chính phải ghi rõ ngày,tháng, năm, địa điểm lập biên bản; họ, tên, chức vụ người lập biên bản;họ, tên, địa chỉ, nghề nghiệp người vi phạm hoặc tên, địa chỉ tổ chức viphạm; giờ, ngày, tháng, năm, địa điểm xảy ra vi phạm; hành vi vi phạm; cácbiện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm việc xử phạt (nếu có);tình trạng tang vật, phương tiện bị tạm giữ (nếu có); lời khai của người viphạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm; nếu có người chứng kiến, người bịthiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại thì phải ghi rõ họ, tên,địa chỉ, lời khai của họ.

3. Biên bản phải được lập thành ít nhất hai bản; phảiđược người lập biên bản và người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạmký; nếu có người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chứcbị thiệt hại thì họ cùng phải ký vào biên bản; trong trường hợp biên bảngồm nhiều tờ, thì những người được quy định tại khoản này phải ký vàotừng tờ biên bản. Nếu người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm, ngườichứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại từchối ký thì người lập biên bản phải ghi rõ lý do vào biên bản.

4. Biên bản lập xong phải được giao cho cá nhân, tổ chức viphạm một bản; nếu vụ vi phạm vượt quá thẩm quyền xử phạt của người lậpbiên bản thì người đó phải gửi biên bản đến người có thẩm quyền xửphạt.

Điều 56. Quyết định xử phạt

1. Thời hạn ra quyết định xử phạt là mười ngày, kể từngày lập biên bản về vi phạm hành chính; đối với vụ vi phạm hành chính cónhiều tình tiết phức tạp thì thời hạn ra quyết định xử phạt là ba mươingày. Trong trường hợp xét cần có thêm thời gian để xác minh, thu thập chứngcứ thì người có thẩm quyền phải báo cáo thủ trưởng trực tiếp của mìnhbằng văn bản để xin gia hạn; việc gia hạn phải bằng văn bản, thời hạn giahạn không được quá ba mươi ngày. Quá thời hạn nói trên, người có thẩmquyền xử phạt không được ra quyết định xử phạt, trừ trường hợp xử phạttrục xuất; trong trường hợp không ra quyết định xử phạt thì vẫn có thể ápdụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 12 của Pháplệnh này và tịch thu tang vật vi phạm hành chính thuộc loại cấm lưu hành.

Người có thẩm quyền xử phạt nếu có lỗi trong việc để quáthời hạn mà không ra quyết định xử phạt thì bị xử lý theo quy định tạiĐiều 121 của Pháp lệnh này.

2. Khi quyết định xử phạt một người thực hiện nhiều hành vivi phạm hành chính, thì người có thẩm quyền chỉ ra một quyết định xử phạttrong đó quyết định hình thức, mức xử phạt đối với từng hành vi vi phạm;nếu các hình thức xử phạt là phạt tiền thì cộng lại thành mức phạt chung.

3. Trong quyết định xử phạt phải ghi rõ ngày, tháng, năm raquyết định; họ, tên, chức vụ của người ra quyết định; họ, tên, địa chỉ,nghề nghiệp của người vi phạm hoặc tên, địa chỉ của tổ chức vi phạm; hànhvi vi phạm hành chính; những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ viphạm; điều, khoản của văn bản pháp luật được áp dụng; hình thức xử phạtchính, hình thức xử phạt bổ sung (nếu có), các biện pháp khắc phục hậu quả(nếu có); thời hạn, nơi thi hành quyết định xử phạt và chữ ký của ngườira quyết định xử phạt.

Trong quyết định xử phạt cũng phải ghi rõ cá nhân, tổ chứcbị xử phạt nếu không tự nguyện chấp hành thì bị cưỡng chế thi hành; quyềnkhiếu nại, khởi kiện đối với quyết định xử phạt hành chính theo quy địnhcủa pháp luật.

4. Quyết định xử phạt có hiệu lực kể từ ngày ký, trừtrường hợp trong quyết định quy định ngày có hiệu lực khác.

5. Quyết định xử phạt được gửi cho cá nhân, tổ chức bịxử phạt và cơ quan thu tiền phạt trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày ra quyếtđịnh xử phạt.

Điều 57. Thủ tục phạt tiền

1.Việc phạt tiền trên 100.000 đồng phải theo đúng quy địnhtại Điều 55 và Điều 56 của Pháp lệnh này.

2. Khi phạt tiền, mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vivi phạm hành chính là mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đốivới hành vi đó; nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thể giảmxuống, nhưng không được giảm quá mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu cótình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt có thể tăng lên nhưng không đượcvượt quá mức tối đa của khung tiền phạt.

3. Trong trường hợp chỉ áp dụng hình thức phạt tiền đốivới cá nhân, tổ chức vi phạm, thì người có thẩm quyền xử phạt có quyềntạm giữ giấy phép lưu hành phương tiện hoặc giấy phép lái xe hoặc giấy tờcần thiết khác có liên quan cho đến khi cá nhân, tổ chức đó chấp hành xongquyết định xử phạt. Nếu cá nhân, tổ chức vi phạm không có những giấy tờnói trên, thì người có thẩm quyền xử phạt có thể tạm giữ tang vật, phươngtiện vi phạm.

4. Cá nhân, tổ chức bị phạt tiền phải nộp tiền phạt vàđược nhận biên lai thu tiền phạt.

5. Tiền phạt thu được phải nộp vào ngân sách nhà nước quatài khoản mở tại Kho bạc nhà nước.

6. Chính phủ quy định việc quản lý biên lai thu tiền phạt vàtiền nộp phạt.

Điều 58. Nơi nộp tiền phạt

1. Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày được giao quyết định xử phạt,cá nhân, tổ chức bị xử phạt phải nộp tiền phạt tại Kho bạc nhà nướcđược ghi trong quyết định xử phạt, trừ trường hợp đã nộp tiền phạt tạichỗ và những trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Tại những vùng xa xôi, hẻo lánh, trên sông, trên biển,những vùng mà việc đi lại gặp khó khăn hoặc ngoài giờ hành chính thì cánhân, tổ chức bị xử phạt có thể nộp tiền phạt cho người có thẩm quyền xửphạt. Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm thu tiền phạt tại chỗ vànộp vào Kho bạc nhà nước theo quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Tại những vùng xa xôi, hẻo lánh hoặc những vùng mà việcđi lại gặp khó khăn, thì người thu tiền phạt tại chỗ có trách nhiệm nộptiền phạt thu được tại Kho bạc nhà nước trong thời hạn không quá bảy ngày,kể từ ngày thu tiền phạt; đối với các trường hợp khác thì thời hạn trênlà không quá hai ngày. Trong trường hợp thu tiền phạt trên sông, trên biển,người thu tiền phạt phải nộp tại Kho bạc nhà nước trong thời hạn hai ngày,kể từ ngày vào đến bờ.

Điều 59. Thủ tục tước quyền sử dụng giấy phép, chứngchỉ hành nghề

1. Khi tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề,người có thẩm quyền xử phạt thu giữ giấy phép, chứng chỉ hành nghề đượcghi trong quyết định xử phạt và thông báo ngay cho cơ quan đã cấp giấy phép,chứng chỉ hành nghề đó biết.

2. Khi hết thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉhành nghề ghi trong quyết định xử phạt, người có thẩm quyền xử phạt giaolại giấy phép, chứng chỉ hành nghề cho cá nhân, tổ chức đã bị tước giấyphép, chứng chỉ hành nghề đó.

3. Khi phát hiện giấy phép, chứng chỉ hành nghề được cấpkhông đúng thẩm quyền hoặc có nội dung trái pháp luật thì người có thẩmquyền xử phạt phải tiến hành thu hồi ngay, đồng thời báo cho cơ quan nhànước có thẩm quyền biết.

Điều 60. Thủ tục tịch thu tang vật, phương tiện vi phạmhành chính

Khi tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đượcghi trong quyết định xử phạt, người có thẩm quyền xử phạt phải lập biênbản. Trong biên bản phải ghi rõ tên, số lượng, chủng loại, số đăng ký (nếucó), tình trạng, chất lượng của vật, tiền, hàng hoá, phương tiện bị tịchthu và phải có chữ ký của người tiến hành tịch thu, người bị xử phạt hoặcđại diện tổ chức bị xử phạt và người chứng kiến.

Trong trường hợp cần niêm phong tang vật, phương tiện vi phạmthì phải tiến hành ngay trước mặt người bị xử phạt hoặc đại diện tổ chứcbị xử phạt và người chứng kiến; nếu người bị xử phạt hoặc đại diện tổchức bị xử phạt vắng mặt thì phải có hai người chứng kiến.

Điều 61. Xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

1. Đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịchthu thì người quyết định tịch thu có trách nhiệm bảo quản tang vật, phươngtiện .

Nếu tang vật, phương tiện của một vụ vi phạm hành chính cógiá trị từ 10.000.000 đồng trở lên thì người quyết định tịch thu phải giaocho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá cấp tỉnh nơi có tang vật, phương tiện bịtịch thu. Nếu tang vật, phương tiện của một vụ vi phạm hành chính có giátrị dưới 10.000.000 đồng thì người quyết định tịch thu phải giao cho cơ quantài chính cấp huyện tổ chức bán đấu giá. Việc bán đấu giá tang vật,phương tiện vi phạm hành chính được thực hiện theo quy định của pháp luậtvề bán đấu giá.

Tiền thu được từ bán đấu giá tang vật, phương tiện viphạm hành chính, sau khi trừ các chi phí theo quy định của pháp luật, phảiđược nộp vào ngân sách nhà nước qua tài khoản mở tại Kho bạc nhà nước.

2. Đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là vănhoá phẩm độc hại, hàng giả không có giá trị sử dụng, vật phẩm gây hại chosức khoẻ con người, vật nuôi, cây trồng bị buộc tiêu huỷ thì người cóthẩm quyền phải lập Hội đồng xử lý để tiêu huỷ. Tuỳ thuộc vào tính chấtcủa tang vật, phương tiện, thành phần Hội đồng xử lý gồm đại diện các cơquan nhà nước hữu quan. Việc tiêu huỷ tang vật, phương tiện vi phạm hànhchính phải được lập biên bản có chữ ký của các thành viên Hội đồng xửlý.

Đối với hàng hoá, vật phẩm, phương tiện bị buộc đưa rakhỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc bị buộc tái xuất, thì cá nhân, tổ chức vi phạmphải đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam trong thời hạn ghi trong quyết định xửphạt.

3. Đối với tang vật vi phạm hành chính là hàng hoá, vậtphẩm dễ bị hư hỏng thì người có thẩm quyền tịch thu phải tiến hành lậpbiên bản và tổ chức bán ngay. Tiền thu được phải gửi vào tài khoản tạmgửi mở tại Kho bạc nhà nước. Nếu sau đó theo quyết định của người cóthẩm quyền, tang vật đó bị tịch thu thì tiền thu được phải nộp vào ngânsách nhà nước; trong trường hợp tang vật đó không bị tịch thu thì tiền thuđược phải trả cho chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợppháp.

4. Đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, trừtang vật, phương tiện quy định tại các khoản 2 và 3 Điều này, mà khôngbiết rõ chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp hoặc nhữngngười này không đến nhận thì người có thẩm quyền tịch thu phải thông báotrên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sởcơ quan của người có thẩm quyền tịch thu; trong thời hạn ba mươi ngày, kểtừ ngày thông báo được niêm yết công khai, nếu không xác định được chủsở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp hoặc những người này khôngđến nhận thì người có thẩm quyền phải ra quyết định tịch thu tang vật,phương tiện vi phạm để xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Đối với tang vật, phương tiện bị chiếm đoạt, sử dụngtrái phép để vi phạm hành chính thì trả lại cho chủ sở hữu, người quản lýhoặc người sử dụng hợp pháp.

6. Chi phí lưu kho, phí bến bãi, phí bảo quản tang vật,phương tiện vi phạm hành chính và các khoản chi phí khác phù hợp với quyđịnh của pháp luật được trừ vào tiền bán tang vật, phương tiện vi phạmhành chính.

Không thu phí lưu kho, phí bến bãi, phí bảo quản trong thờigian tang vật, phương tiện bị tạm giữ nếu chủ tang vật, phương tiện khôngcó lỗi trong việc vi phạm hành chính hoặc không áp dụng biện pháp tịch thuđối với tang vật, phương tiện.

Điều 62. Chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạmđể truy cứu trách nhiệm hình sự

1. Khi xem xét vụ vi phạm để quyết định xử phạt, nếu xétthấy hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm, thì người có thẩm quyền phảichuyển ngay hồ sơ cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền.

Nghiêm cấm việc giữ lại các vụ vi phạm có dấu hiệu tộiphạm để xử phạt hành chính.

2. Đối với trường hợp đã ra quyết định xử phạt, nếu sauđó phát hiện hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm mà chưa hết thời hiệutruy cứu trách nhiệm hình sự thì người đã ra quyết định xử phạt phải huỷquyết định đó và trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày huỷ quyết định xửphạt, phải chuyển hồ sơ vụ vi phạm cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự cóthẩm quyền.

Điều 63. Chuyển hồ sơ vụ vi phạm để xử phạt hành chính

Trong trường hợp cá nhân đã bị khởi tố, truy tố hoặc đãcó quyết định đưa ra xét xử theo thủ tục tố tụng hình sự, nhưng sau đólại có quyết định đình chỉ điều tra hoặc đình chỉ vụ án, nếu hành vi códấu hiệu vi phạm hành chính, thì trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày ra quyếtđịnh đình chỉ điều tra hoặc đình chỉ vụ án, cơ quan tiến hành tố tụnghình sự phải chuyển quyết định đình chỉ điều tra hoặc đình chỉ vụ ánkèm theo hồ sơ vụ vi phạm và đề nghị xử phạt hành chính đến người cóthẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

Điều 64. Chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

1. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính phải chấphành quyết định xử phạt trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày được giaoquyết định xử phạt, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Quá thời hạn được quy định tại khoản 1 Điều này mà cánhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính không tự nguyện chấp hành quyếtđịnh xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành.

Điều 65. Hoãn chấp hành quyết định phạt tiền

1. Cá nhân bị phạt tiền từ 500.000 đồng trở lên có thểđược hoãn chấp hành quyết định xử phạt trong trường hợp đang gặp khókhăn đặc biệt về kinh tế và có đơn đề nghị được Uỷ ban nhân dân cấpxã nơi người đó cư trú hoặc tổ chức nơi người đó làm việc xác nhận.

2. Thời hạn hoãn chấp hành quyết định phạt tiền không quába tháng, kể từ khi có quyết định hoãn.

3. Người đã ra quyết định phạt tiền có quyền quyết địnhhoãn chấp hành quyết định phạt tiền đó.

4. Người được hoãn chấp hành quyết định phạt tiền đượcnhận lại giấy tờ, tang vật, phương tiện đang bị tạm giữ theo quy định tạikhoản 3 Điều 57 của Pháp lệnh này.

Điều 66. Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạmhành chính

1. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính mà khôngtự nguyện chấp hành quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành bằng cácbiện pháp sau đây:

a) Khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập, khấu trừtiền từ tài khoản tại ngân hàng;

b) Kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạtđể bán đấu giá;

c) Các biện pháp cưỡng chế khác để thực hiện tịch thu tangvật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính, buộc khôi phục lạitình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra hoặc buộctháo dỡ công trình xây dựng trái phép, buộc thực hiện các biện pháp khắcphục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh, buộc đưa ra khỏilãnh thổ Việt Nam, buộc tái xuất hàng hoá, vật phẩm, phương tiện, buộc tiêuhuỷ vật phẩm gây hại cho sức khoẻ con người, vật nuôi và cây trồng, vănhoá phẩm độc hại.

2. Cá nhân, tổ chức nhận được quyết định cưỡng chế phảinghiêm chỉnh chấp hành quyết định cưỡng chế.

3. Cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế phải chịu mọi chi phí vềviệc tổ chức thực hiện các biện pháp cưỡng chế.

4. Việc cưỡng chế bằng các biện pháp quy định tại điểm bvà điểm c khoản 1 Điều này phải được thông báo bằng văn bản trước khithi hành cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện việc cưỡng chếđể phối hợp thực hiện.

5. Các cơ quan chức năng của Uỷ ban nhân dân có trách nhiệmthi hành quyết định cưỡng chế của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp theosự phân công của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân.

6. Lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm bảo đảmtrật tự, an toàn trong quá trình thi hành quyết định cưỡng chế của Chủ tịchUỷ ban nhân dân cùng cấp hoặc quyết định cưỡng chế của các cơ quan kháccủa Nhà nước khi được các cơ quan đó yêu cầu.

7. Thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế do Chính phủ quyđịnh.

Điều 67. Thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế

Những người sau đây có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chếvà có nhiệm vụ tổ chức việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt củamình và của cấp dưới:

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh;

2. Trưởng Công an cấp huyện, Giám đốc Công an cấp tỉnh, Cụctrưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục trưởng CụcCảnh sát giao thông, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, Cụctrưởng Cục Cảnh sát kinh tế, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Cục trưởngCục Cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý, Cục trưởng Cục Quản lý xuấtcảnh, nhập cảnh;

3. Trưởng Đồn biên phòng, Chỉ huy trưởng Bộ đội biênphòng cấp tỉnh; Cục trưởng Cục Cảnh sát biển;

4. Cục trưởng Cục Hải quan, Cục trưởng Cục điều tra chốngbuôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan;

5. Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Cục trưởng Cục Kiểmlâm;

6. Cục trưởng Cục Thuế;

7. Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường, Cục trưởngCục Quản lý thị trường;

8. Chánh thanh tra chuyên ngành cấp sở, Chánh thanh tra chuyênngành bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

9. Thẩm phán chủ toạ phiên toà, Trưởng phòng thi hành ándân sự cấp tỉnh, Trưởng phòng thi hành án Quân khu và cấp tương đương.

Điều 68. Chuyển quyết định xử phạt vi phạm hành chínhđể thi hành

Trong trường hợp cá nhân, tổ chức thực hiện vi phạm hànhchính ở một địa phương nhưng cư trú, đóng trụ sở ở địa phương khác vàkhông có điều kiện chấp hành quyết định xử phạt tại nơi bị xử phạt, thìquyết định xử phạt được chuyển đến nơi cá nhân cư trú, tổ chức đóngtrụ sở để chấp hành theo quy định của Chính phủ.

Điều 69. Thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạmhành chính

Thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính làmột năm, kể từ ngày ra quyết định xử phạt; quá thời hạn này mà quyếtđịnh đó không được thi hành thì không thi hành quyết định xử phạt nữanhưng vẫn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả được ghi trong quyết định.

Trong trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt cố tình trốntránh, trì hoãn thì thời hiệu nói trên được tính lại kể từ thời điểmchấm dứt hành vi trốn tránh, trì hoãn.

Chương VII

Thủ tục áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác

Mục I

Thủ tục giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Điều 70. Quyết định việc giáo dục tại xã, phường, thịtrấn

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã tự mình hoặc theo đềnghị của một trong các cơ quan, tổ chức sau đây quyết định việc giáo dụctại xã, phường, thị trấn:

a) Trưởng Công an cấp xã;

b) Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã;

c) Đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị dân cư ở cơ sở.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã cũng có thể quyết địnhviệc giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên cơ sở hồ sơ, biên bản vềhành vi vi phạm pháp luật của đối tượng do cơ quan Công an cấp huyện, cấptỉnh cung cấp.

2. Trước khi quyết định việc giáo dục tại xã, phường, thịtrấn, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã tổ chức cuộc họp gồm Trưởng Công ancấp xã, đại diện Ban Tư pháp, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức xã hộicùng cấp có liên quan, đại diện dân cư ở cơ sở, gia đình của ngườiđược đề nghị giáo dục để xem xét việc áp dụng biện pháp này.

3. Trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp quyđịnh tại khoản 2 Điều này, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã xem xét, quyếtđịnh việc giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Tuỳ theo từng đối tượng mà Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấpxã quyết định giao người được giáo dục cho cơ quan, tổ chức, gia đìnhquản lý, giáo dục.

4. Quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn có hiệulực kể từ ngày ký và phải được gửi ngay cho người được giáo dục, giađình người đó, Hội đồng nhân dân cấp xã và các cơ quan, tổ chức cóliên quan.

Điều 71. Nội dung quyết định giáo dục tại xã, phường,thị trấn

Quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn phải ghi rõngày, tháng, năm ra quyết định; họ, tên, chức vụ của người ra quyết định;họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú của người được giáo dục; hànhvi vi phạm pháp luật của người đó; điều, khoản của văn bản pháp luậtđược áp dụng, thời hạn áp dụng, ngày thi hành quyết định; trách nhiệm củacơ quan, tổ chức, gia đình được giao giáo dục, quản lý người được giáodục; quyền khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định giáo dục tại xã,phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

Điều 72. Thi hành quyết định giáo dục tại xã, phường,thị trấn

Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày quyết định có hiệulực, cơ quan, tổ chức được giao quản lý, giáo dục phải tổ chức cuộc họpđể thi hành quyết định đó đối với người được giáo dục. Tuỳ từng đốitượng được giáo dục mà cuộc họp có sự tham gia của đại diện Uỷ ban Mặttrận Tổ quốc, cơ quan Công an, Hội phụ nữ, Hội nông dân, Đoàn thanh niên ởcơ sở, nhà trường và gia đình người được giáo dục.

Sau cuộc họp, cơ quan, tổ chức được giao quản lý, giáo dụccó trách nhiệm giúp đỡ, động viên người được giáo dục trong cuộc sống,giúp đỡ họ tìm kiếm việc làm hoặc đề xuất với Uỷ ban nhân dân cấp xãtạo điều kiện, tìm kiếm việc làm cho người được giáo dục.

Mỗi tháng một lần, cơ quan, tổ chức, gia đình được giaonhiệm vụ quản lý, giáo dục có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dâncấp xã về việc thi hành quyết định; nếu người được giáo dục có tiến bộrõ rệt thì theo đề nghị của cơ quan, tổ chức được giao trách nhiệm quảnlý và ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, tổ chức có liên quan, Chủ tịchUỷ ban nhân dân cấp xã quyết định miễn chấp hành phần thời gian còn lạicủa quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Điều 73. Thời hiệu thi hành quyết định giáo dục tại xã,phường, thị trấn

Quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn hết thờihiệu thi hành sau sáu tháng, kể từ ngày ra quyết định. Trong trường hợpngười được giáo dục tại xã, phường, thị trấn cố tình trốn tránh việc thihành, thì thời hiệu nói trên được tính lại kể từ thời điểm hành vi trốntránh chấm dứt.

Điều 74. Hết hạn chấp hành biện pháp giáo dục tại xã,phường, thị trấn

Khi người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn đãchấp hành xong quyết định thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã cấp giấychứng nhận cho người đó.

Mục 2

Thủ tục đưa vào trường giáo dưỡng

Điều 75. Lập hồ sơ đề nghị đưa vào trường giáo dưỡng

1. Đối với người chưa thành niên có hành vi vi phạm phápluật được quy định tại Điều 24 của Pháp lệnh này cần đưa vào trườnggiáo dưỡng thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú lậphồ sơ gửi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Hồ sơ gồm có bản tóm tắt lý lịch, tài liệu về các vi phạmpháp luật của người đó, biện pháp giáo dục đã áp dụng, nhận xét của cơquan Công an, ý kiến của nhà trường, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thanhniên, Hội phụ nữ, Ban Dân số, gia đình và trẻ em ở cơ sở, của cha mẹ hoặcngười giám hộ.

2. Đối với người chưa thành niên không có nơi cư trú nhấtđịnh thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó có hành vi vi phạmpháp luật lập biên bản, báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Trong trường hợp đối tượng do cơ quan Công an cấp tỉnh, cấphuyện trực tiếp phát hiện, điều tra, thụ lý trong các vụ vi phạm pháp luật,nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự mà thuộc đối tượng đưavào trường giáo dưỡng thì cơ quan Công an đang thụ lý phải xác minh, thuthập tài liệu, lập hồ sơ gửi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Hồ sơ gồm có bản tóm tắt lý lịch, tài liệu về các vi phạmpháp luật của người đó, bản trích lục tiền án, tiền sự, biện pháp giáodục đã áp dụng (nếu có).

3. Cơ quan Công an có trách nhiệm giúp Chủ tịch Uỷ ban nhândân cùng cấp trong việc thu thập tài liệu và lập hồ sơ.

4. Trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hoặcbiên bản quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, Chủ tịch Uỷ ban nhândân cấp huyện giao cho Trưởng Công an cùng cấp. Trong thời hạn mười lămngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan Công an cấp huyện có tráchnhiệm thẩm tra, thu thập tài liệu, hoàn chỉnh hồ sơ và gửi hồ sơ đến cácthành viên Hội đồng tư vấn.

Điều 76. Hội đồng tư vấn về việc đưa vào trường giáodưỡng

1. Hội đồng tư vấn về việc đưa vào trường giáo dưỡng doChủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập gồm Trưởng Côngan, Trưởng phòng Tư pháp, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số, gia đình và trẻ em cấphuyện; Trưởng Công an là thường trực Hội đồng tư vấn.

2. Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ,Hội đồng tư vấn có trách nhiệm xem xét hồ sơ và tổ chức cuộc họp để xétduyệt hồ sơ.

Hội đồng tư vấn làm việc theo chế độ tập thể, kết luậntheo đa số. Các ý kiến khác nhau phải ghi vào biên bản cuộc họp kèm theo báocáo trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Điều 77. Quyết định việc đưa vào trường giáo dưỡng

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết địnhviệc đưa vào trường giáo dưỡng trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày nhậnđược báo cáo của Hội đồng tư vấn.

2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và phải đượcgửi ngay cho người được đưa vào trường giáo dưỡng, cha mẹ hoặc ngườigiám hộ của người đó, cơ quan Công an cấp huyện, Hội đồng nhân dân cấphuyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú.

Điều 78. Nội dung quyết định đưa vào trường giáo dưỡng

Quyết định đưa vào trường giáo dưỡng phải ghi rõ ngày,tháng, năm ra quyết định; họ, tên, chức vụ của người ra quyết định; họ,tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú của người được đưa vào trườnggiáo dưỡng; hành vi vi phạm pháp luật của người đó và điều, khoản củavăn bản pháp luật được áp dụng; thời hạn và nơi thi hành quyết định;quyền khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định đưa vào trường giáo dưỡngtheo quy định của pháp luật.

Điều 79. Thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng

1. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày ra quyết định, cơquan Công an cấp huyện có trách nhiệm phối hợp với gia đình hoặc người giámhộ đưa người phải chấp hành quyết định vào trường giáo dưỡng.

2. Thời hạn chấp hành quyết định đưa vào trường giáodưỡng được tính từ ngày người phải chấp hành quyết định được đưa đitrường giáo dưỡng.

Điều 80. Hoãn hoặc miễn chấp hành quyết định đưa vàotrường giáo dưỡng

1. Người được đưa vào trường giáo dưỡng được hoãnchấp hành quyết định trong các trường hợp sau đây:

a) Đang ốm nặng có chứng nhận của bệnh viện từ cấp huyệntrở lên;

b) Gia đình đang có khó khăn đặc biệt có đơn đề nghị,được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận.

Khi điều kiện hoãn chấp hành quyết định không còn thìquyết định được tiếp tục thi hành; nếu trong thời gian được hoãn, ngườiđó có tiến bộ rõ rệt trong việc chấp hành pháp luật hoặc lập công, thì cóthể được miễn chấp hành quyết định.

2. Người được đưa vào trường giáo dưỡng được miễnchấp hành quyết định trong các trường hợp sau đây:

a) Mắc bệnh hiểm nghèo có chứng nhận của bệnh viện từ cấphuyện trở lên;

b) Đang có thai có chứng nhận của bệnh viện từ cấp huyệntrở lên hoặc phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi có đơn đề nghịvà được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận.

3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết địnhviệc hoãn hoặc miễn chấp hành trên cơ sở đơn đề nghị của người phảichấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng. Trong trường hợp cầnthiết, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện giao cho Trưởng Công an cùng cấpthẩm tra trước khi quyết định.

Điều 81. Giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấphành phần thời gian còn lại tại trường giáo dưỡng

1. Người được đưa vào trường giáo dưỡng đã chấp hànhmột nửa thời hạn, nếu có tiến bộ rõ rệt hoặc lập công, thì được xétgiảm một phần hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại.

2. Trong trường hợp người đang chấp hành quyết định tạitrường giáo dưỡng bị ốm nặng mà được đưa về gia đình điều trị thìđược tạm đình chỉ chấp hành quyết định; thời gian điều trị được tínhvào thời gian thi hành quyết định; nếu sau khi sức khoẻ được phục hồi màthời hạn chấp hành còn lại từ sáu tháng trở lên thì người đó phải tiếptục chấp hành tại cơ sở. Đối với trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo hoặc phụnữ có thai thì được miễn chấp hành phần thời gian còn lại.

3. Cục trưởng Cục quản lý trại giam, cơ sở giáo dục,trường giáo dưỡng quyết định việc giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễnchấp hành quy định tại khoản 1và khoản 2 Điều này trên cơ sở đề nghị củaHiệu trưởng trường giáo dưỡng. Quyết định này được gửi cho Chủ tịch Uỷban nhân dân cấp huyện nơi đã ra quyết định đưa vào trường giáo dưỡng.

Điều 82. Thời hiệu thi hành quyết định đưa vào trườnggiáo dưỡng

Quyết định đưa vào trường giáo dưỡng hết thời hiệu thihành sau một năm, kể từ ngày ra quyết định. Trong trường hợp người bị ápdụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng cố tình trốn tránh việc thihành, thì thời hiệu nói trên được tính lại kể từ thời điểm hành vi trốntránh chấm dứt.

Điều 83. Hết hạn chấp hành biện pháp đưa vào trườnggiáo dưỡng

Khi người được đưa vào trường giáo dưỡng đã chấp hànhxong quyết định thì Hiệu trưởng trường giáo dưỡng cấp giấy chứng nhận chongười đó và gửi bản sao giấy chứng nhận cho Cục trưởng Cục quản lý trạigiam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấphuyện nơi đã ra quyết định, Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trúvà cho gia đình người đó.
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Điều 84. Lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở giáo dục

1. Đối với người có hành vi vi phạm pháp luật quy định tạiĐiều 25 của Pháp lệnh này cần đưa vào cơ sở giáo dục thì Chủ tịch Uỷ bannhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xem xét, lập hồ sơ gửi Chủ tịch Uỷban nhân dân cấp huyện.

Hồ sơ gồm có bản tóm tắt lý lịch, tài liệu về các vi phạmpháp luật của người đó, các biện pháp giáo dục đã áp dụng, nhận xét củacơ quan Công an, ý kiến của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức xã hộicùng cấp có liên quan.

2. Đối với người không có nơi cư trú nhất định thì Chủtịch Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó có hành vi vi phạm pháp luật lậpbiên bản, báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Trong trường hợp đối tượng do cơ quan Công an cấp huyện,cấp tỉnh trực tiếp phát hiện, điều tra, thụ lý trong các vụ vi phạm phápluật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự mà thuộc đối tượngđưa vào cơ sở giáo dục, thì cơ quan Công an đang thụ lý phải xác minh, thuthập tài liệu, lập hồ sơ gửi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp.

Hồ sơ gồm có bản tóm tắt lý lịch, tài liệu về các vi phạmpháp luật của người đó, bản trích lục tiền án, tiền sự, biện pháp giáodục đã áp dụng (nếu có).

3. Cơ quan Công an có trách nhiệm giúp Chủ tịch Uỷ ban nhândân cùng cấp trong việc thu thập tài liệu để lập hồ sơ.

4. Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồsơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấphuyện thẩm tra hồ sơ, gửi hồ sơ đến Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.Trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chủ tịch Uỷ ban nhândân cấp tỉnh gửi hồ sơ đến các thành viên Hội đồng tư vấn. Trong trườnghợp cơ quan Công an cấp tỉnh đã lập hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều nàythì báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và gửi hồ sơ đến các thànhviên Hội đồng tư vấn.

Điều 85. Hội đồng tư vấn về việc đưa vào cơ sở giáodục

1. Hội đồng tư vấn về việc đưa vào cơ sở giáo dục do Chủtịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập gồm Giám đốc Công an,Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủtịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh; Giám đốc Công an là thường trựcHội đồng tư vấn.

2. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồsơ, Hội đồng tư vấn có trách nhiệm xem xét hồ sơ và tổ chức cuộc họp đểxét duyệt hồ sơ.

Hội đồng tư vấn làm việc theo chế độ tập thể, kết luậntheo đa số. Các ý kiến khác nhau phải được ghi vào biên bản cuộc họp kèmtheo báo cáo trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

Điều 86. Quyết định việc đưa vào cơ sở giáo dục

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết địnhviệc đưa vào cơ sở giáo dục trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhậnđược báo cáo của Hội đồng tư vấn.

2. Quyết định đưa vào cơ sở giáo dục có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký và phải được gửi ngay cho người bị đưa vào cơ sở giáodục, cơ quan Công an cấp tỉnh, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và Uỷ ban nhândân cấp xã nơi người đó cư trú.

Điều 87. Nội dung quyết định đưa vào cơ sở giáo dục

Quyết định đưa vào cơ sở giáo dục phải ghi rõ ngày,tháng, năm ra quyết định; họ, tên, chức vụ của người ra quyết định; họ,tên, ngày, tháng, năm sinh, nghề nghiệp, nơi cư trú của người bị đưa vàocơ sở giáo dục; hành vi vi phạm pháp luật của người đó; điều, khoản củavăn bản pháp luật được áp dụng; thời hạn và nơi thi hành quyết định;quyền khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định đưa vào cơ sở giáo dụctheo quy định của pháp luật.

Điều 88. Thi hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục

1. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày ra quyết định, cơquan Công an cấp tỉnh có trách nhiệm đưa người phải chấp hành quyết địnhvào cơ sở giáo dục.

2. Thời hạn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dụcđược tính từ ngày người bị áp dụng biện pháp này được đưa đi cơ sởgiáo dục.

Điều 89. Hoãn hoặc miễn chấp hành quyết định đưa vàocơ sở giáo dục

1. Người bị đưa vào cơ sở giáo dục được hoãn chấp hànhquyết định trong các trường hợp sau đây:

a) Đang ốm nặng có chứng nhận của bệnh viện từ cấp huyệntrở lên;

b) Đang có thai có chứng nhận của bệnh viện từ cấp huyệntrở lên hoặc phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi có đơn đề nghịvà được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận;

c) Gia đình đang gặp khó khăn đặc biệt có đơn đề nghịvà được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận.

Khi điều kiện hoãn chấp hành không còn thì quyết địnhđược tiếp tục thi hành.

2. Người bị đưa vào cơ sở giáo dục được miễn chấp hànhquyết định trong các trường hợp sau đây:

a) Đang mắc bệnh hiểm nghèo có chứng nhận của bệnh viện từcấp huyện trở lên và người đó không còn nguy hiểm cho xã hội;

b) Trong thời gian hoãn chấp hành quyết định mà người đócó tiến bộ rõ rệt trong việc chấp hành pháp luật hoặc lập công.

3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết địnhviệc hoãn hoặc miễn chấp hành trên cơ sở đơn đề nghị của người phảichấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục. Trong trường hợp cần thiết,Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao cho Giám đốc Công an cùng cấp thẩmtra các trường hợp cụ thể quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này trướckhi ra quyết định.

Điều 90. Giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấphành phần thời gian còn lại tại cơ sở giáo dục

1. Người bị đưa vào cơ sở giáo dục đã chấp hành một nửathời hạn, nếu có tiến bộ rõ rệt hoặc lập công thì được xét giảm mộtphần hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại.

2. Trong trường hợp người đang chấp hành quyết định tại cơsở giáo dục bị ốm nặng mà được đưa về gia đình điều trị thì đượctạm đình chỉ chấp hành quyết định; thời gian điều trị được tính vàothời hạn chấp hành quyết định; nếu sau khi sức khoẻ được phục hồi mà thờihạn chấp hành còn lại từ ba tháng trở lên thì người đó phải tiếp tụcchấp hành tại cơ sở. Đối với phụ nữ có thai thì được tạm đình chỉ thihành quyết định cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi; nếu trong thời gian tạmđình chỉ mà người đó có tiến bộ rõ rệt hoặc lập công thì được miễnchấp hành phần thời gian còn lại. Đối với người mắc bệnh hiểm nghèo thìđược miễn chấp hành phần thời gian còn lại.

3. Cục trưởng Cục quản lý trại giam, cơ sở giáo dục,trường giáo dưỡng quyết định việc giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễnchấp hành quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này trên cơ sở đề nghịcủa Giám đốc cơ sở giáo dục. Quyết định này được gửi đến Chủ tịch Uỷban nhân dân cấp tỉnh nơi đã ra quyết định đưa vào cơ sở giáo dục.

Điều 91. Thời hiệu thi hành quyết định đưa vào cơ sởgiáo dục

Quyết định đưa vào cơ sở giáo dục hết thời hiệu thi hànhsau một năm, kể từ ngày ra quyết định. Trong trường hợp người bị đưa vàocơ sở giáo dục cố tình trốn tránh việc thi hành thì thời hiệu nói trênđược tính lại kể từ thời điểm hành vi trốn tránh chấm dứt.

Điều 92. Hết hạn chấp hành biện pháp đưa vào cơ sởgiáo dục

Khi người bị đưa vào cơ sở giáo dục đã chấp hành xongquyết định thì Giám đốc cơ sở giáo dục cấp giấy chứng nhận cho người đóvà gửi bản sao giấy chứng nhận đến Cục trưởng Cục quản lý trại giam, cơsở giáo dục, trường giáo dưỡng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đãra quyết định và Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú.
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Điều 93. Lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở chữa bệnh

1. Đối với người có hành vi vi phạm pháp luật quy định tạiĐiều 26 của Pháp lệnh này cần áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh,thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xem xét, lập hồsơ gửi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Hồ sơ gồm có bản tóm tắt lý lịch, bệnh án (nếu có), tàiliệu về các vi phạm pháp luật của người đó và các biện pháp giáo dục đãáp dụng, nhận xét của cơ quan Công an, ý kiến của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốcvà các tổ chức xã hội cùng cấp có liên quan.

2. Đối với người không có nơi cư trú nhất định thì Chủtịch Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó có hành vi vi phạm pháp luật lậpbiên bản, báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Trong trường hợp đối tượng do cơ quan Công an cấp tỉnh, cấphuyện trực tiếp phát hiện, điều tra, thụ lý trong các vụ vi phạm pháp luậtmà thuộc đối tượng đưa vào cơ sở chữa bệnh thì cơ quan Công an đang thụlý phải xác minh, thu thập tài liệu, lập hồ sơ gửi Chủ tịch Uỷ ban nhân dâncấp huyện.

Hồ sơ gồm có bản tóm tắt lý lịch, bệnh án (nếu có), tàiliệu về các vi phạm pháp luật của người đó, biện pháp giáo dục đã ápdụng (nếu có).

3. Cơ quan Công an có trách nhiệm giúp Chủ tịch Uỷ ban nhândân cùng cấp trong việc thu thập tài liệu và lập hồ sơ.

4. Trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hoặcbiên bản quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, Chủ tịch Uỷ ban nhândân cấp huyện giao cho Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Trongthời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Trưởng phòng Laođộng - Thương binh và Xã hội phối hợp với cơ quan Công an cùng cấp thẩm trahồ sơ , thu thập tài liệu, hoàn chỉnh hồ sơ và gửi hồ sơ đến các thànhviên của Hội đồng tư vấn.

Điều 94. Hội đồng tư vấn về việc đưa vào cơ sở chữabệnh

1. Hội đồng tư vấn về việc đưa vào cơ sở chữa bệnh doChủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập gồm Trưởng phòngLao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng phòng Tư pháp, Trưởng Công an,Chủ tịch Hội phụ nữ cấp huyện. Trong trường hợp đối tượng được đề nghịđưa vào cơ sở chữa bệnh là người chưa thành niên thì Hội đồng tư vấnphải có sự tham gia của Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số, gia đình và trẻ em cấphuyện. Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là thường trực Hộiđồng tư vấn.

2. Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ,Hội đồng tư vấn có trách nhiệm xem xét hồ sơ và tổ chức cuộc họp để xétduyệt hồ sơ.

Hội đồng tư vấn làm việc theo chế độ tập thể, kết luậntheo đa số. Các ý kiến khác nhau phải được ghi vào biên bản cuộc họp kèmtheo báo cáo trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Điều 95. Quyết định việc đưa vào cơ sở chữa bệnh

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết địnhviệc đưa vào cơ sở chữa bệnh trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày nhậnđược báo cáo của Hội đồng tư vấn.

2. Quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh có hiệu lực thihành kể từ ngày ký và phải được gửi ngay cho người bị đưa vào cơ sởchữa bệnh, gia đình người đó, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, cơquan Công an, Hội đồng nhân dân cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã nơingười đó cư trú. Trong trường hợp đối tượng là người chưa thành niênthì quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh phải được gửi cho cha mẹ hoặcngười giám hộ của người đó.

Điều 96. Nội dung quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh

Quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh phải ghi rõ ngày,tháng, năm ra quyết định; họ, tên, chức vụ của người ra quyết định; họ,tên, ngày, tháng, năm sinh, nghề nghiệp, nơi cư trú của người được đưavào cơ sở chữa bệnh; hành vi vi phạm pháp luật của người đó và điều,khoản của văn bản pháp luật được áp dụng; thời hạn và nơi thi hành quyếtđịnh; quyền khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định đưa vào cơ sở chữabệnh theo quy định của pháp luật.

Điều 97. Thi hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh

1. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày ra quyết định, cơ quan Công an cấphuyện có trách nhiệm đưa người phải chấp hành quyết định vào cơ sở chữabệnh.

2. Thời hạn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnhđược tính từ ngày người phải chấp hành quyết định được đưa đi cơ sởchữa bệnh.

Điều 98. Hoãn hoặc miễn chấp hành quyết định đưa vàocơ sở chữa bệnh

1. Người bị đưa vào cơ sở chữa bệnh được hoãn chấp hànhquyết định trong các trường hợp sau đây:

a) Đang ốm nặng có chứng nhận của bệnh viện từ cấp huyệntrở lên;

b) Đang có thai có chứng nhận của bệnh viện từ cấp huyệntrở lên hoặc phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi có đơn đề nghịđược Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận.

Khi điều kiện hoãn chấp hành không còn thì quyết địnhđược tiếp tục thi hành.

2. Người bị đưa vào cơ sở chữa bệnh được miễn chấp hànhquyết định trong các trường hợp sau đây:

a) Đang mắc bệnh hiểm nghèo có chứng nhận của bệnh viện từcấp huyện trở lên;

b) Trong thời gian hoãn chấp hành quyết định mà người đócó tiến bộ rõ rệt trong việc chấp hành pháp luật hoặc lập công.

3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết địnhviệc hoãn hoặc miễn chấp hành trên cơ sở đơn đề nghị của người phảichấp hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh. Trong trường hợp cần thiết,Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện giao cho Trưởng phòng Lao động - Thươngbinh và Xã hội phối hợp với Trưởng Công an cấp huyện thẩm tra các trườnghợp cụ thể quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này trước khi ra quyếtđịnh.

Điều 99. Giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấphành phần thời gian còn lại tại cơ sở chữa bệnh

1. Người bị đưa vào cơ sở chữa bệnh đã chấp hành mộtnửa thời hạn, nếu có tiến bộ rõ rệt hoặc lập công, thì được xét giảmmột phần hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại.

2. Trong trường hợp người đang chấp hành quyết định tại cơsở chữa bệnh bị ốm nặng mà được đưa về gia đình điều trị thì đượctạm đình chỉ chấp hành quyết định; thời gian điều trị được tính vàothời hạn chấp hành quyết định; nếu sau khi sức khoẻ được phục hồi mà thờihạn chấp hành còn lại từ ba tháng trở lên thì người đó phải tiếp tụcchấp hành tại cơ sở. Đối với phụ nữ có thai thì được tạm đình chỉ thihành quyết định cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi; nếu trong thời gian tạmđình chỉ mà người đó có tiến bộ rõ rệt hoặc lập công thì được miễnchấp hành phần thời gian còn lại. Đối với người mắc bệnh hiểm nghèo thìđược miễn chấp hành phần thời gian còn lại.

3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi đã ra quyết địnhđưa vào cơ sở chữa bệnh quyết định việc giảm thời hạn, tạm đình chỉhoặc miễn việc chấp hành quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này trên cơsở đề nghị của Giám đốc cơ sở chữa bệnh.

Điều 100. Thời hiệu thi hành quyết định đưa vào cơ sởchữa bệnh

Quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh hết thời hiệu thi hànhsau một năm, kể từ ngày ra quyết định. Trong trường hợp người bị đưa vàocơ sở chữa bệnh cố tình trốn tránh việc thi hành, thì thời hiệu nói trênđược tính lại kể từ thời điểm hành vi trốn tránh chấm dứt.

Điều 101. Hết hạn chấp hành biện pháp đưa vào cơ sởchữa bệnh

Khi người bị đưa vào cơ sở chữa bệnh đã chấp hành xongquyết định thì Giám đốc cơ sở chữa bệnh cấp giấy chứng nhận cho ngườiđó và gửi bản sao giấy chứng nhận cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyệnnơi đã ra quyết định, Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú và chogia đình người đó.

Mục 5

Thủ tục áp dụng quản chế hành chính

Điều 102. Lập hồ sơ đề nghị quản chế hành chính

1. Đối với người có hành vi vi phạm pháp luật quy định tạiĐiều 27 của Pháp lệnh này cần quản chế hành chính, thì Chủ tịch Uỷ bannhân dân cấp huyện nơi người đó cư trú xem xét, lập hồ sơ gửi Chủ tịchUỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Hồ sơ gồm có bản tóm tắt lý lịch, tài liệu về các viphạm pháp luật của người đó, nhận xét của cơ quan Công an cấp huyện, ýkiến của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp và ý kiến của Uỷ ban nhân dâncấp xã nơi người đó cư trú.

3. Cơ quan Công an cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã nơingười đó cư trú có trách nhiệm giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyệntrong việc thu thập tài liệu để lập hồ sơ.

4. Trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ quyđịnh tại khoản 1 Điều này, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao hồ sơcho Giám đốc Công an cấp tỉnh. Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngàynhận được hồ sơ, Giám đốc Công an cấp tỉnh có trách nhiệm thẩm tra hồ sơvà gửi hồ sơ đến các thành viên Hội đồng tư vấn.

Điều 103. Hội đồng tư vấn về việc quản chế hành chính

1. Hội đồng tư vấn về việc quản chế hành chính do Chủ tịchUỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập gồm Giám đốc Công an, Giámđốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh; Giám đốc Côngan là thường trực Hội đồng tư vấn.

2. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồsơ, Hội đồng tư vấn có trách nhiệm xem xét hồ sơ và tổ chức cuộc họp đểxét duyệt hồ sơ.

Hội đồng tư vấn làm việc theo chế độ tập thể, kết luậntheo đa số. Các ý kiến khác nhau phải được ghi vào biên bản cuộc họp kèmtheo báo cáo trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

Điều 104. Quyết định quản chế hành chính

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết địnhviệc quản chế hành chính trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận đượcbáo cáo của Hội đồng tư vấn.

2. Quyết định quản chế hành chính có hiệu lực thi hành kểtừ ngày ký và phải được gửi ngay cho người bị quản chế hành chính, Uỷ bannhân dân cấp huyện nơi lập hồ sơ, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và Uỷ bannhân dân cấp xã nơi người đó cư trú và nơi thi hành quyết định quảnchế.

Điều 105. Nội dung quyết định quản chế hành chính

Quyết định quản chế hành chính phải ghi rõ ngày, tháng, nămra quyết định; họ, tên, chức vụ của người ra quyết định; họ, tên, ngày,tháng, năm sinh, nghề nghiệp, nơi cư trú của người bị quản chế hành chính;hành vi vi phạm pháp luật của người đó; điều, khoản của văn bản pháp luậtđược áp dụng; thời hạn và nơi thi hành quyết định; quyền khiếu nại, khởikiện đối với quyết định quản chế hành chính theo quy định của pháp luật.

Điều 106. Thi hành quyết định quản chế hành chính

1. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày ra quyết định, cơquan Công an cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thi hành quyết định quản chếhành chính.

2. Thời hạn chấp hành quyết định quản chế hành chính đượctính từ ngày người bị áp dụng quản chế hành chính bắt đầu chấp hànhquyết định. Trong thời gian chấp hành quyết định, người bị quản chế phảichịu sự quản lý, giáo dục của chính quyền cấp xã và nhân dân địa phươngnơi chấp hành quyết định quản chế hành chính.

3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người bị quản chếchấp hành quyết định có trách nhiệm quản lý, giáo dục người bị quản chế;định kỳ ba tháng một lần báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện đểChủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấptỉnh.

Điều 107. Giảm thời hạn quản chế hành chính

1. Người bị quản chế hành chính đã chấp hành được mộtnửa thời hạn quản chế, nếu có tiến bộ rõ rệt trong việc chấp hành phápluật hoặc lập công thì có thể được xét giảm thời hạn quản chế.

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đã ra quyết địnhquản chế hành chính xem xét, quyết định giảm thời hạn quản chế cho ngườibị quản chế trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyệnnơi người đó đang chấp hành quyết định quản chế.

Điều 108. Thời hiệu thi hành quyết định quản chế hànhchính

Quyết định quản chế hành chính hết thời hiệu thi hành saumột năm, kể từ ngày ra quyết định. Trong trường hợp người bị quản chếhành chính cố tình trốn tránh việc thi hành, thì thời hiệu nói trên đượctính lại kể từ thời điểm hành vi trốn tránh chấm dứt.

Điều 109. Hết hạn quản chế hành chính

Khi người bị quản chế hành chính đã chấp hành xong quyếtđịnh thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi thi hành quyết định quản chếcấp giấy chứng nhận cho người đó và gửi bản sao giấy chứng nhận đến Chủtịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đã ra quyết định, Uỷ ban nhân dân cấphuyện nơi đã lập hồ sơ.

Mục 6

Các quy định khác liên quan đến việc áp dụng

các biện pháp xử lý hành chính

Điều 110. Tạm thời đưa người đang chấp hành biện phápđưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục, đưa vào cơ sở chữabệnh ra khỏi nơi chấp hành biện pháp xử lý hành chính theo yêu cầu của cơquan tiến hành tố tụng hình sự

1. Theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng hình sự cóthẩm quyền, Hiệu trưởng trường giáo dưỡng, Giám đốc cơ sở giáo dục, Giámđốc cơ sở chữa bệnh quyết định tạm thời đưa người đang chấp hành biệnpháp xử lý hành chính ra khỏi nơi chấp hành các biện pháp đó để tham giatố tụng trong các vụ án có liên quan đến người đó.

2. Thời gian tạm thời đưa ra khỏi nơi chấp hành biện phápxử lý hành chính được tính vào thời hạn chấp hành biện pháp đó.

Điều 111. Chuyển hồ sơ của đối tượng bị áp dụng biệnpháp xử lý hành chính khác có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệmhình sự

1. Khi xem xét hồ sơ của đối tượng để quyết định áp dụngbiện pháp xử lý hành chính khác, nếu xét thấy các hành vi vi phạm củangười đó có dấu hiệu tội phạm, thì người có thẩm quyền phải chuyển ngayhồ sơ cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền.

2. Đối với trường hợp đã ra quyết định áp dụng biện phápxử lý hành chính khác, nếu sau đó phát hiện hành vi vi phạm của người bịáp dụng biện pháp này có dấu hiệu tội phạm mà chưa hết thời hiệu truy cứutrách nhiệm hình sự, thì người đã ra quyết định áp dụng biện pháp xử lýhành chính khác phải huỷ quyết định đó và trong thời hạn ba ngày, kể từngày huỷ quyết định phải chuyển hồ sơ của đối tượng cho cơ quan tiến hànhtố tụng hình sự có thẩm quyền.

Trong trường hợp bị Toà án xử phạt tù thì thời hạn chấphành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục, đưavào cơ sở chữa bệnh được tính vào thời hạn chấp hành hình phạt tù. Haingày chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáodục, đưa vào cơ sở chữa bệnh được tính bằng một ngày chấp hành hìnhphạt tù.

Điều 112. Truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành viphạm tội được thực hiện trước hoặc trong thời gian chấp hành biện pháp xửlý hành chính khác

Trong trường hợp phát hiện người bị áp dụng biện pháp xửlý hành chính khác đã thực hiện hành vi phạm tội trước hoặc trong thời gianchấp hành quyết định, thì theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng hìnhsự có thẩm quyền, người đã ra quyết định giáo dục tại xã, phường, thịtrấn, quản chế hành chính hoặc Hiệu trưởng trường giáo dưỡng, Giám đốccơ sở giáo dục, Giám đốc cơ sở chữa bệnh phải ra quyết định tạm đìnhchỉ thi hành quyết định đối với người đó và chuyển hồ sơ của đốitượng cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự; trường hợp bị Toà án xử phạttù thì người đó được miễn chấp hành phần thời gian còn lại trong quyếtđịnh áp dụng biện pháp xử lý hành chính khác; nếu hình phạt được ápdụng không phải là hình phạt tù thì người đó có thể phải tiếp tục chấphành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính khác.

Điều 113. Xử lý trường hợp một người vừa thuộc đốitượng đưa vào cơ sở giáo dục, vừa thuộc đối tượng đưa vào cơ sở chữabệnh hoặc vừa thuộc đối tượng đưa vào trường giáo dưỡng, vừa thuộc đốitượng đưa vào cơ sở chữa bệnh

Trong trường hợp một người thực hiện các hành vi vi phạmpháp luật vừa thuộc đối tượng đưa vào cơ sở giáo dục, vừa thuộc đốitượng đưa vào cơ sở chữa bệnh hoặc vừa thuộc đối tượng đưa vào trườnggiáo dưỡng, vừa thuộc đối tượng đưa vào cơ sở chữa bệnh thì cơ quan cóthẩm quyền chỉ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh. Cơ quan đã thụlý hồ sơ có trách nhiệm chuyển toàn bộ hồ sơ về người đó cho Hội đồngtư vấn về việc đưa vào cơ sở chữa bệnh để tiến hành các thủ tục tiếptheo theo quy định của pháp luật.

Chương VIII

Giám sát, kiểm tra việc thi hành pháp luật

trong xử lý vi phạm hành chính

Điều 114. Giám sát của Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban củaQuốc hội

Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội trong phạm vinhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:

1. Giám sát việc xử lý vi phạm hành chính và yêu cầu cáccơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan báo cáo tình hình xử lý vi phạm hànhchính;

2. Khi nhận được khiếu nại, tố cáo về xử lý vi phạm hànhchính, nếu phát hiện có vi phạm pháp luật thì yêu cầu người có thẩm quyềnxem xét, giải quyết và báo cáo về việc giải quyết đó; trong trường hợpkhông đồng ý với kết quả giải quyết thì kiến nghị với thủ trưởng cấptrên của người đó để yêu cầu giải quyết;

3. Trong khi tiến hành giám sát, nếu phát hiện có vi phạmpháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợppháp của công dân, cơ quan, tổ chức thì yêu cầu người có thẩm quyền ápdụng ngay các biện pháp cần thiết để kịp thời chấm dứt vi phạm và xem xéttrách nhiệm của người vi phạm.

Điều 115. Giám sát của Hội đồng nhân dân

Hội đồng nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạncủa mình có trách nhiệm:

1. Giám sát việc xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi địaphương;

2. Định kỳ xem xét các báo cáo của Uỷ ban nhân dân cùngcấp về tình hình xử lý vi phạm hành chính tại địa phương;

3. Khi nhận được khiếu nại, tố cáo về xử lý vi phạm hànhchính, nếu phát hiện có vi phạm pháp luật thì yêu cầu người có thẩm quyềnxem xét, giải quyết và báo cáo về việc giải quyết đó;

4. Trong khi tiến hành giám sát việc xử lý vi phạm hành chínhtại địa phương, nếu phát hiện có vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợiích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổchức thì yêu cầu người có thẩm quyền áp dụng ngay các biện pháp cần thiếtđể kịp thời chấm dứt vi phạm và xem xét trách nhiệm của người vi phạm.

Điều 116. Kiểm tra của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quanthuộc Chính phủ

Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộcChính phủ có trách nhiệm:

1. Thường xuyên kiểm tra việc xử lý vi phạm hành chính củangười có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý củamình;

2. Giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo trong xử lý viphạm hành chính trong ngành, lĩnh vực mình phụ trách theo quy định của phápluật;

3. Xử lý kỷ luật đối với người có sai phạm trong xử lý viphạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của mình;

4. Thực hiện chế độ báo cáo về tình hình vi phạm hànhchính trong ngành, lĩnh vực mình phụ trách theo yêu cầu của cơ quan có thẩmquyền.

Điều 117. Kiểm tra của ủy ban nhân dân các cấp

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm:

1. Thường xuyên kiểm tra việc xử lý vi phạm hành chính củangười có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý củamình;

2. Giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo trong xử lý viphạm hành chính tại địa phương theo quy định của pháp luật;

3. Xử lý kỷ luật đối với người có sai phạm trong xử lý viphạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của mình;

4. Định kỳ hoặc theo yêu cầu, báo cáo Hội đồng nhân dânvà trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp về tìnhhình xử lý vi phạm hành chính ở địa phương.

Chương IX

Khiếu nại, tố cáo, khen thưởng và Xử lý vi phạm

Điều 118. Khiếu nại, tố cáo

1. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính hoặcngười đại diện hợp pháp của họ có quyền khiếu nại về quyết định xử phạtvi phạm hành chính, quyết định áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảmviệc xử lý vi phạm hành chính.

2. Người bị giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vàotrường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục, đưa vào cơ sở chữa bệnh,quản chế hành chính hoặc người đại diện hợp pháp của họ có quyền khiếunại về việc áp dụng biện pháp đó.

3. Mọi công dân có quyền tố cáo về hành vi trái pháp luậttrong xử lý vi phạm hành chính.

4. Thẩm quyền, thủ tục, thời hạn giải quyết khiếu nại, tốcáo được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Điều 119. Khởi kiện hành chính

Việc khởi kiện đối với quyết định xử phạt vi phạm hànhchính, quyết định áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử lývi phạm hành chính, quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vàotrường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục, đưa vào cơ sở chữa bệnh,quản chế hành chính được thực hiện theo quy định của pháp luật về thủ tụcgiải quyết các vụ án hành chính.

Điều 120. Khen thưởng

Cá nhân, tổ chức có thành tích trong đấu tranh phòng vàchống vi phạm hành chính được khen thưởng theo chế độ chung của Nhà nước.

Nghiêm cấm sử dụng tiền thu được từ xử phạt vi phạm hànhchính hoặc từ bán tang vật, phương tiện bị tịch thu để trích thưởng.

Điều 121. Xử lý vi phạm đối với người có thẩm quyền xửlý vi phạm hành chính

Người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính mà sáchnhiễu, dung túng, bao che, không xử lý hoặc xử lý không kịp thời, không đúngmức, xử lý vượt thẩm quyền quy định thì tuỳ theo tính chất, mức độ viphạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gâythiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 122. Xử lý vi phạm đối với người bị xử lý vi phạmhành chính

Người bị xử lý vi phạm hành chính nếu có hành vi chốngngười thi hành công vụ, trì hoãn, trốn tránh việc chấp hành hoặc có nhữnghành vi vi phạm khác thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý viphạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thìphải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Chương X

Điều khoản thi hành

Điều 123. Hiệu lực thi hành

Pháp lệnh này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2002.

Pháp lệnh này thay thế Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chínhngày 6 tháng 7 năm 1995.

Những quy định về xử lý vi phạm hành chính trước đây tráivới Pháp lệnh này đều bị bãi bỏ. Trong trường hợp luật có quy định khácthì áp dụng theo quy định của luật.

Điều 124. Hướng dẫn thi hành

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnhnày.

Hà Nội, ngày 2 tháng 7 năm 2002

T/M ủy ban thường vụ quốc hội

Chủ tịch

Nguyễn Văn An

